	Câu 1: Thuyết minh về Kinh thành và Đại Nội Huế?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty;

- Khái quát về Kinh thành Huế và Đại Nội:

- Kính thưa cô chú và các anh chị! Huế là kinh đô của 2 triều đại: Từ 1788 – 1801 là kinh đô của nhà Tây Sơn và từ 1802 – 1945 là kinh đô của triều đại nhà Nguyễn. Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1993 theo tiêu chí số 4:

+ Tiêu biểu cho những thành tựu nghệ thuật độc đáo, những kiệt tác do bàn tay con người tạo dựng.

+ Có giá trị to lớn về mặt kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật kiến trúc, tiêu biểu của một thời kỳ lịch sử quan trọng.

	
	* Nội dung:

* Lịch sử xây dựng: 
- Năm 1802, sau khi đã thống nhất được cả lãnh thổ lẫn nhân tâm, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Gia Long và chọn Phú Xuân - Huế làm kinh đô của cả nước.

- Kinh thành Huế được xây dựng ở trung tâm thành phố Huế, bên bờ Bắc sông Hương. 

- Năm 1803, Vua Gia Long đã chọn vị trí và cho cắm mốc, tiến hành khởi công xây dựng và đến khoảng 1805 được hoàn thành. Kinh thành Huế được kiện toàn cơ bản dưới triều vua Minh Mạng, được trùng tu, và xây mới một số công trình ở thời các vua sau (đặc biệt là vua Khải Định). 

- Việc Gia Long và các vị vua Nhà Nguyễn chọn Huế làm kinh đô của cả nước là bởi vì: 

+ Đây là nơi hội tụ hầu hết các yếu tố tự nhiên trong nước: có sông, có núi, có biển, có đồng bằng có gò đồi,… đáp ứng đầy đủ các yếu tố của luật Phong thủy, với: Núi Ngự Bình - tiền án, - hậu chẩm, Cồn hến – tả thanh long, cồn Dã Viên – hữu bạch hổ, Sông Hương – minh đường: Sông Hương êm đềm, trong vắt, “Con sông dùng dằng con sông không chảy/ Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu” (Thu Bồn)

+  Về mặt chính trị và lãnh thổ: Ở phía Bắc nhà Thanh rất mạnh, thường xuyên lăm le xâm lược nước ta, tàn dư Chúa Trịnh lại vẫn còn; Trong khi, Huế lại là trung tâm của cả Bắc và Nam; Còn Sài Gòn – Gia Đinh thì dân cư thư thớt, vùng đất ngập lụt không thuận lợi cho xây dựng kinh đô lúc bấy giờ.

+ Việc chọn Huế là chỗ đóng đo còn là để thuận theo ý trời (Năm 1558, khi vị Chúa Tiên – Nguyễn Hoàng vào trấn thủ vùng Thuận Hóa thì dân Quảng Trị và Huế đã mang những gánh nước ra cho – được hiểu là Đất Nước). Đồng thời đó cũng là việc làm không phụ lòng tiên tổ (nơi đây có  mộ của tiên tổ của Vua Gia Long).
* Kiến trúc: 

- Kiến trúc kinh đô Huế là sự kết hợp giữa kiến trúc kinh thành truyền thống dân tộc, Phương Đông và kiến trúc Vobant của Pháp. Cụ thể là: 

+ Bố cục mặt bằng của hệ thống kiến trúc rất chặt chẽ và đăng đối, trong kiến trúc thể hiện tư tưởng độc tôn (đề cao Vua): (Các công trình được xây dựng xung quanh 1 con đường trung đạo, và thường dịch về phía trước vì Vua là trung tâm của vũ trụ nên phải đứng giữa; các công trình khác đều hướng về nhà Vua, đối xứng từng cặp qua trục chính). Con số 9 và 5 được sử dụng nhiều trong kiến trúc vì theo Dịch lý, con số ấy ứng với mạng thiên tử. Ngoài ra, trong kinh thành còn xây dựng các miếu thờ (đây là hiện tượng mà từ trước tới nay chưa từng có).

+ Phong cách kiến trúc Vobant được thể hiện ở  cách xây dựng thành lũy: bờ xung quanh là những đường gấp khúc, lỗ châu mai, tạo nên tầm ngắm không gian cho các ổ súng.

- Kinh thành Huế được xây dựng theo ba vòng: Vòng ngoài cùng là Kinh thành, tiếp đến là Hoàng thành và trong cùng là Tử cấm thành. Tổng chu vi của kinh thành Huế lên tới 520ha.
- Kinh thành là tòa thành lũy đồ sộ và kiên cố dùng để phòng vệ cho tất cả các công trình kiến trúc bên trong và các sinh hoạt của triều đình cũng như gia đình Nhà Vua. Hoàng thành và Tử Cấm thành (Tử Cấm thành nằm trong lòng Hoàng thành) - hai vòng thành có mối liên quan chặt chẽ với nhau về sự phân bố vị trí của các công trình dựa theo chức năng sử dụng thường được gọi là hoàng cung, từ thế kỉ XX trở đi còn được dân địa phương gọi bằng một tên khá phổ biến đó là Đại Nội. 

- Kinh thành Huế với hàng trăm công trình kiến trúc đồ sộ, nguy nga với nhưng chức năng khác nhau. Tuy nhiên, do thời gian và chiến tranh một số công trình đã bị hư hại. Đồng thời, do thời lượng tham quan của đoàn chúng ta không nhiều nên trong chương trình tham quan sáng ngày hôm nay, cô chú và các anh chị đoàn chúng ta sẽ tham quan các điểm chính sau:

1/ Bên ngoài kinh thành, đối diện với ngọn kỳ đài là Phu Văn Lâu: Tòa nhà dùng để niêm yết các chiếu chỉ của nhà vua, các sắc lệnh của triều đình, các văn bản, các thông báo cho mọi người được biết.

2/ Tiếp theo đoàn sẽ tham quan và nghe giới thiệu về Cửu vị thần công, ngọn Kỳ Đài.

3/ Sau đó đoàn tham quan Đại Nội – Hoàng Thành với:

- Cửa Ngọ Môn và Lầu Ngũ Phụng: Công trình kiến trúc quan trọng được xem là bộ mặt của một triều đại, nơi diễn ra các lễ Duyệt binh, Ban Sóc và Truyền Lô.

- Điện Thái Hòa và sân Đại triều nghi: Nơi diễn ra các lễ Đại thiết triều và tiểu thiết triều; Nơi đặt ngai vàng của triều Nguyễn. Nơi đăng quang của các vị Vua. Nơi tổ chức , lễ Vạn Thọ, lễ Quốc Khánh... 

4/ Sau khi tham quan Đại Nội xong, đoàn khởi hành tham quan Tử Cấm Thành với Điện Cần Chánh, Điện Càn Thành, Cung Không Thái, Lầu Kiến Trung (Tuy nhiên, các công trình kiến trúc này đã bị hư hại và chỉ còn các hành lang còn giữa được dáng vẽ ban đầu).

5/ Sau khi tham quan xong Tử Cấm Thành, đoàn sẽ có một khoảng thời gian tự  do tham quan và chụp hình tại Hữu Vu của Tử Cấm Thành (nơi hiện nay BQL di tích đặt Ngai vàng và Kiệu của Vua để chúng ta chụp hình lưu niệm).

6/ Tiếp đến đoàn sẽ tham quan Thế Tổ Miếu – Nơi thờ các vị vua Triều Nguyễn

7/ Tham quan Cửu Đỉnh – Một tinh hoa văn hóa Việt Nam, một bộ sử bằng hiện vật.

8/ Và Hiển Lâm Các: Đây được xem là đài kỷ niệm ghi nhớ công tích của các vua nhà Nguyễn và các quan đại thần có công lớn của triều đại.

9/ Tham quan tự do: Và cuối cùng đoàn sẽ có 15 phút chụp hình và tham quan.

- MỞ RỘNG: Đến với xứ Huế - Xứ Thần Kinh du khách còn được tham quan và thưởng thức nhiều các giá trị văn hóa, đặc biệt trong đó phải kể đến :

+ Nhã nhạc cung đình Huế - DSVH phi vật thể của nhân loại

+ Tham quan các lăng tẩm (7 Lăng)

+ Tham quan điện Hòn Chén, đền Huyền Trân Công Chúa

+ Tham quan Bạch Mã, suối khoáng Thanh Tân,…

+ Thưởng thức ẩm thực xứ Huế: Bún Bò Huế, Nem lụi, Bún thịt nướng, cơm hến, thịt luộc chấm tôm chua, ăn chè cung đình Huế, mua tôm chua, mè xửng, chè cung đình làm quà.

	
	- Kết luận:

+ Làm nổi bật giá trị của một di sản văn hóa thế giới

+ Giá trị văn hóa và du lịch.

	Câu hỏi 2: Giới thiệu về Nhã nhạc Cung đình Huế?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty;

- Huế được lựa chọn làm Kinh đô Triều Nguyễn, là trung tâm văn hóa chính trị của dân tộc Việt (1788-1945). Nơi đây hội tụ nhiều nhân tài trên khắp mọi miền đất nước và cũng là nơi giao thoa của các nền văn hóa khác nhau. Chính nơi đây, Nhã nhạc Cung đình Huế được hình thành, đúc kết và phát triển đạt đỉnh cao. Trải qua ngàn năm lịch sử, khi Kinh đô Triều Nguyễn xây dựng ở Huế, thì Nhã nhạc Cung đình Huế được phát triển với sự đa dạng và phong phú về thể loại.

	
	* Nội dung:

- Thể thức của loại hình Nhã nhạc này thể hiện tính Vương quyền, tính uy nghi, hoành tráng của Triều đại. Nhã nhạc Cung đình Huế được xem là loại hình âm nhạc chính thống, là Quốc nhạc, được sử dụng trong các cuộc tế lễ của Triều đình (như lễ Đăng quang, lễ Băng hà, lễ tế Nam Giao, lễ tế Xã tắc, và nhiều lễ trang nghiêm khác...). Loại hình âm nhạc này trở thành một biểu tượng cho Vương quyền về sự trường tồn, hưng thịnh của Triều đại. Chính vì vậy, các Vua nhà Nguyễn đã coi trọng việc phát triển Nhã nhạc Cung đình. Qua từng thời kỳ lịch sử, âm nhạc Cung đình được kế thừa và tiếp tục phát huy phục vụ cho các Vương triều phong kiến.
- Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại vào năm 2003. Theo đánh giá của UNESCO, "trong các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, chỉ có Nhã nhạc đạt tới tầm vóc quốc gia". "Nhã nhạc đã được phát triển từ thế kỷ 13 ở Việt Nam đến thời nhà Nguyễn thì Nhã nhạc cung đình Huế đạt độ chín muồi và hoàn chỉnh nhất". Nhã nhạc Cung Đình Huế là một sự kế thừa, kể từ khi những dàn nhạc xuất hiện dưới Lý, thế kỉ XI-XII. 

- Về tổ chức Nhã nhạc thời Nguyễn, biên chế dàn nhạc cung đình gồm có: 1 cái trống bản, 1 cái phách (sinh tiền), 2 cái sáo, 1 đàn huyền tử (tức tam huyền tử, đàn tam), 1 đàn hồ cầm (đàn nhị), 1 đàn song vận (nguyệt cầm), 1 đàn tì bà, 1 tam âm la (chùm thanh la bằng đồng 3 chiếc). Phần nhạc khí được quy định gồm 6 loại dàn nhạc. Đó là các dàn: Nhã nhạc, Nhạc huyền (bộ nhạc treo), Đại nhạc (Cổ xuý đại nhạc), Tiểu nhạc (ti trúc tế nhạc), Ty chung và Ty khánh (dàn nhạc chuông và khánh đá), Quân nhạc (đội bả lệnh). Tất cả các loại dàn nhạc, các nhạc khí, bài bản âm nhạc, ca chương… đều do những nhạc công, ca công, vũ công tài ba nhất của đất nước thực hiện. 

- Nhã nhạc cung đình Huế thường đi đôi với múa cung đình. Múa cung đình triều Nguyễn rất phong phú như: long, ly, quy, phượng, múa đèn, múa quạt, bát tiên quá hải, bát tiên đăng vân, nhị tướng xuất quân. Đặc sắc nhất là múa “Lục cúng hoa đăng” và “Lân mẫu xuất lân nhi”… Đây là những điệu múa rất độc đáo thể hiện rõ bản sắc văn hoá Việt Nam. 

- Âm nhạc đã trở thành một cặp song sinh với các đại lễ, trở thành tiếng nói huyền diệu, có khả năng giao cảm với trời đất, thần linh, tổ tiên. Đó cũng chính là những giá trị vô giá và trường tồn của dân tộc. Nhã nhạc Huế – di sản văn hoá âm nhạc “cổ điển bác học Việt Nam” ẩn chứa những nguyên lý cấu trúc, những tư tưởng văn hoá triết lý phương Đông.

- Trong hệ thống Nhã nhạc cung đình Huế còn có tiết mục hoà tấu các nhạc khí thuộc bộ dây, gồm: đàn nguyệt, đàn tam, đàn tì bà, đàn nhị cùng với sáo trúc kết hợp với bộ gõ (trống, não, sênh tiền) tạo nên những âm thanh trong sáng, thanh khiết có sức gợi cảm sâu xa. Các nhạc công thường trình tấu tác phẩm liên hoàn 10 bài ngự, hoặc còn gọi là “Thập thủ liên hoàn” tác phẩm này chủ yếu phục vụ các buổi yến tiệc, hoặc lúc đón tiếp các sứ thần.

- MỞ RỘNG: Đến với xứ Huế - Xứ Thần Kinh du khách còn được tham quan và thưởng thức nhiều các giá trị văn hóa, đặc biệt trong đó phải kể đến :

+ Quần thể kiến trúc cố đô với Kinh thành Huế và Đại Nội

+ Tham quan Chùa Thiên Mụ

+ Tham quan các lăng tẩm (7 Lăng)

+ Tham quan điện Hòn Chén, đền Huyền Trân Công Chúa

+ Tham quan Bạch Mã, suối khoáng Thanh Tân,…

+ Thưởng thức ẩm thực xứ Huế: Bún Bò Huế, Nem lụi, Bún thịt nướng, cơm hến, thịt luộc chấm tôm chua, ăn chè cung đình Huế, mua tôm chua, mè xửng, chè cung đình làm quà.

	
	- Kết luận:

Như vậy, Nhã nhạc Cung Đình Huế là một sự kế thừa và phát triển qua các triều đại phong kiến Việt Nam. Theo đánh giá của UNESCO, “trong các thể loại nhạc cổ truyền ở Việt Nam, chỉ có Nhã nhạc đạt tới tầm vóc quốc gia”. “Nhã nhạc đã được phát triển từ thế kỷ XIII  ở Việt Nam đến thời nhà Nguyễn thì Nhã nhạc Cung đình Huế đạt độ chín muồi và hoàn chỉnh nhất”. Hy vọng rằng với sự quan tâm của Nhà nước, cộng đồng quốc tế, chính quyền địa phương, cũng như những nghệ nhân còn sống và thế hệ trẻ sẽ cùng chung tay góp sức khôi phục và phát triển dòng nhạc “uyên bác” này.

	Câu hỏi 3: Thuyết minh du lịch về động Phong Nha – Kẻ Bàng?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, lộ trình tham quan;

- Giới thiệu vài nét khái quát về vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng:

Kính thưa cô chú và các anh chị, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2003 với 2 tiêu chí nổi bật về địa chất và địa mạo. Là Bằng chứng về lịch sử hình thành và phát triển của vỏ trái đất, có địa hình, địa chất, địa mạo phức tạp, có sự đa dạng sinh học cao và có cảnh quan thiên nhiên kỳ bí.

	
	* Nội dung:

- Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thuộc vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới 60km, có tổng diện tích là 200.000ha, trong đó diện tích được đệ trình UNESCO là 85.754 ha, bao gồm:

- Vườn quốc gia này được thiết lập để bảo vệ một trong hai vùng carxtơ lớn nhất thế giới với khoảng 300 hang động và bảo tồn hệ sinh thái bắc Trường Sơn ở khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đặc trưng của vườn quốc gia này là các kiến tạo đá vôi, 300 hang động, các sông ngầm và hệ động thực vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Đây là bằng chứng về lịch sử Trái Đất, giúp nghiên cứu lịch sử hiểu được lịch sử địa chất và địa hình của khu vực.

- Tên gọi vườn quốc gia này ghép từ hai thành phần: tên động Phong Nha và tên khu vực rừng núi đá vôi Kẻ Bànggió. Có ý kiến giải thích cho rằng nguồn gốc tên gọi Phong Nha có nghĩa là , răng - nha (gió thổi từ trong động, nhũ đá tua tủa như hàm răng).Còn theo Lê Quý Đôn thì Phong Nha là tên 1 làng miền núi ngày xưa. Hơn nữa lại có ý kiến cho rằng, Phong Nha không phải xuất phát từ ý nghĩa răng và gió, mà là từ hình ảnh những ngọn núi nằm thành từng dãy đều đặn như hình ảnh các quan đứng thành hàng trên sân trầu hay ở quan thự và người ta đã lấy chữ Phong Nha theo chữ Hán (Phong có nghĩa là đỉnh núi, Nha có nghĩa là quan lại) để đặt tên cho động Phong Nha.
- Trong thời gian thám hiểm và khám phá hang động thì các nhà khoa học đã phát hiện các văn tự khắc trên vách đá bằng ngôn ngữ Champa cổ, điều này cho thấy rằng động Phong Nha đã được người Chăm phát hiện từ thời xa xưa khi vùng đất này còn thuộc Vương quốc Champa. Và cho đến năm 1550 đã có cuốn sách viết về động Phong Nha của Dương Văn An. Động Phong Nha đã được chạm lên 1 trong Cửu Đỉnh Đại Nội triều Nguyễn ở Huế. Vào năm 1842, động Phong Nha được vua Minh Mạng sắc phong là “Diệu ứng chi thần”.

- Đến với Phong Nha chúng ta sẽ được tham quan cả động khô và động ướt. Và bây giờ xin mời đoàn chúng ta di chuyển xuống thuyền ngược dòng sông Son tham quan động ướt.

- Bên cạnh giá trị về lịch sử địa chất, địa hình, địa mạo, Phong Nha – Kẻ Bàng còn được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho những cảnh quan kì bí, hùng vĩ. Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng ẩn chứa bao điều bí ẩn của tự nhiên, những hang động như những lâu đài lộng lẫy trong lòng núi đá vôi được tạo tác từ hàng triệu năm trước.
- Hang động Phong Nha được đánh giá với “7 nhất”: sông ngầm đẹp nhất; cửa hang cao và rộng nhất; bãi cát, bãi đá ngầm đẹp nhất; hồ nước ngầm đẹp nhất; hang khô rộng và đẹp nhất; thạch nhũ kỳ ảo và tráng lệ nhất và hang nước dài nhất. 

- Vào sâu trong hang động Phong Nha hơn 600m là hang Bi Ký  với những thạch nhũ tuyệt đẹp màu cẩm thạch,vòm hang rộng,không gian trong huyền ảo. Đặc biệt có hai cột nhũ đã rũ dài từ trên trần hang xuống tận đáy nước. Tiếp đến là Hang Tiên và đặc biệt là hang Cung Đình có nhiều nhũ đá giống ngai vàng, được thiên nhiên chạm trổ cực kì tinh xảo,nếu ta gõ nhẹ vào thạch nhũ giống hình phím đàn,thì chúng ta tưởng tượng như đang thưởng thức âm điệu của tiếng đàn tơ rưng bỗng âm vang trong hang động thật là kỳ diệu.

- Bên cạnh động Phong Nha là động Tiên Sơn hay động Khô – một động đẹp nổi tiếng của khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, nơi có cảnh thạch nhũ và măng đá kỳ vĩ huyền ảo. 

- Ngoài ra còn có động Thiên Đường được đánh giá là động lớn và dài hơn động Phong Nha. Đặc biệt, gần đây, đoàn thám hiểm người Anh mới phát hiện ra một trong những hang mới nhất đó là Sơn Động. Hang này được cho là hang động lớn nhất thế giới. Khoang lớn nhất ở Sơn Động có chiều dài hơn 5 km, cao 200 m và rộng 150 m.
- Với đặc điểm về địa hình, khí hậu, đất đai, thủy văn của Phong Nha – Kẻ Bàng đã hình thành hệ động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng và độc đáo, trong đó có những loài nằm trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt trong đó có 2 loài thú: Sao La và Mang Lớn là loài thú mới được phát hiện trên toàn cầu. Phong Nha – Kẻ Bàng có ý nghĩa như một bảo tàng sinh vật khổng lồ ở Việt Nam
- MỞ RỘNG: Đến Quảng Bình, du khách còn có thể tham quan nhiều điểm du lịch hấp dẫn nữa, như:

+ Hang Tám Cô 

+ Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng suối khoáng Suối Bang

+ Vũng Chùa – Đả Yến

+ Lỹ Thầy

+ Quảng Bình Quan

+ Tượng Mẹ Suốt

+ Thưởng thức Bánh canh Quảng Bình

+ Khu du lịch biển Đá Nhảy

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc, tạm biệt khách du lịch

+ Giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, văn hóa của vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

	Câu hỏi 4: Thuyết minh du lịch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp – nơi an nghỉ Vũng Chùa – Đảo Yến?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, lộ trình tham quan;

- Nhắc tới Quảng Bình là nhắc tới DSTNTG - vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây cũng đồng thơi là quê hương và là nơi an nghỉ cuối cùng của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp.- Vũng Chùa Đảo Yến.

	
	* Nội dung:

- Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, tại Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, thuộc một dòng họ lớn, có tiếng tăm tại làng An Xá. Ông nội ông cũng từng tham gia phò tá vua Hàm Nghi trong Phong trào Cần Vương. Võ Nguyên Giáp mất ngày 04/10/2013. là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị Việt Nam. Là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

+ Võ Nguyên Giáp sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà thường xuyên phải đi vay nợ gạo. Sau mỗi mùa gặt mới Bác lại cùng mẹ mang thóc đi trả nợ, được mẹ kể cho nghe những câu chuyện về tướng Tôn Thất Thuyết phò tá vua Hàm Nghi đánh giặc. Cũng chính những câu chuyện đó đã gieo vào lòng Bác những ấn tượng không bao giờ phai mờ, góp phần nuôi dưỡng ý chí cho sự nghiệp cách mạng sau này.

+ Năm 1925 (14 tuổi), Bác thi đỗ vào trường Quốc học Huế. Hai năm sau Bác bị đuổi học sau khi tổ chức một cuộc bãi khóa.

+ Năm 1930, trong sự kiện Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Nguyên Giáp bị bắt và bị giam ở Nhà lao Thừa phủ (Huế), cùng với người yêu là Nguyễn Thị Quang Thái
+ Cuối năm 1931, nhờ sự can thiệp của Hội Cứu tế Đỏ của Pháp, Võ Nguyên Giáp được trả tự do sau đó Bác ra Hà Nội học. Sau này làm giáo viên dạy sử cấp 2 cho 1 trường tư thục Hà Nội.

+ Năm 1940, Võ Nguyên Giáp với bí danh là Dương Hoài Nam lên Cao Bằng rồi vượt biên sang Trung Quốc để gặp Nguyễn Ái Quốc.

+ Võ Nguyên Giáp cùng Hồ Chí Minh tiếp tục con đường cứu nước với cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945, kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đặc biệt làm nên một Điện Biên Phủ làm chấn động địa cầu. Trong chiến dịch này Võ Nguyên Giáp là tổng chỉ huy. Năm 1948 Võ Nguyên Giáp được phong hàm đại tướng (năm 37 tuổi).

+ Về gia đình riêng, Võ Nguyên Giáp kết hôn lần đầu với chiến sỹ cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái (Em gái nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai) năm 1934 và có với nhau một người con gái là Võ Hồng Anh. Sau khi bà Quang Thái hy sinh, năm 1946, ông tái hôn với giáo sư Đặng Bích Hà, con gái của giáo sư Đặng Thai Mai. Ông bà có 4 người con, 2 gái và 2 trai: Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, Võ Võ Điện Biên, Võ Hồng Nam.

+ Ngày 04/10/2013 Đại tướng đã trút hơi thở cuối cùng. Noi an nghỉ của Bác nay là Vũng Chùa - Đảo Yến.

- Vũng Chùa - Đảo Yến.

+ Nằm dưới chân của dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang), thuộc núi Thọ, mũi Rồng ở vùng biển Vũng Chùa-Đảo Yến, mặt hướng ra vịnh Hòn La, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

+ Theo lời kể của những người cao niên ở làng Thọ Sơn, tên gọi vũng Chùa xuất phát bởi vùng biển nơi đây yên bình như “vũng”, từ hàng trăm năm trước có một ngôi chùa rất linh thiêng nhưng qua bao bể dâu nay chỉ còn nền móng. Đảo Yến tên gốc là Hòn Nồm, gọi theo hướng gió. Sau này người dân gọi là đảo Yến bởi trên đảo có nhiều chim yến về đây làm tổ. Đảo Yến rộng khoảng 10ha cách bờ khoảng 1km, vẻ đẹp hoang sơ, như bức bình phong nổi lên giữa biển.

+ Phong thủy phương đông: Nơi Đại tướng ngàn thu - Mũi Rồng thuộc Núi Thọ, Vũng Chùa – Đảo Yến thỏa mãn đầy đủ các yếu tố về phong thủy trong kinh dịch phương đông. 

· Sau lưng nơi Bác yên nghỉ (Mũi Rồng) là Núi Thọ uy nghiêm hùng vĩ tạo nên thế hậu chẫm vững chắc. 

· Trước mặt là biển xanh quanh năm rì rào sóng vỗ tạo thế minh đường thủy tụ. Đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa có thể bao quát hết một vùng của biển Đông, nhìn thấy hết phong cảnh hữu tình nơi đây. Núi Thọ đầy oai phong như mãnh long vờn mây bay về phía biển. Đối diện Mũi Rồng là hòn Nồm (Đảo Yến), như bức bình phong giúp vịnh nhỏ Vũng Chùa tĩnh lặng bốn mùa. Đây là nơi duy nhất loài chim yến còn tồn tại tính từ miền Bắc vào. Cách đó không xa là đảo chim với hàng chục vạn hải âu xám chọn làm vương quốc. Dưới lòng biển biếc là muôn vàn sản vật riêng có, đặc biệt là bào ngư - một loại đặc sản mà muôn đời vua chúa ưa chuộng.

· Hai bên Mũi Rồng, có hai bãi cát vàng trải dài theo chân sóng, với những bãi đá liếp xếp chồng lên nhau trông giống vảy rồng phát lộ. Vũng Chùa còn được bao bọc bởi phía Đông Bắc có Hòn La, Hòn Gió và phía Tây Bắc tự một phần thân Núi Thọ nối liền núi Sú tiếp nối mũi Rồng tạo thành một cánh cung vững chãi đâm ra biển Đông, che chắn gió đông bắc, che chắn nên bao mùa mưa bão không ảnh hưởng gì, gió mùa, gió Nồm cũng chẳng sao. Tất cả tạo nên thế tả Thanh Long hữu Bach Hổ che chăn nơi yên giấc ngàn thu của Bác

+ Lý do Đại tướng chọn Vũng Chùa – Đả Yến là nơi yên nghỉ ngàn thu: Việc chọn Mũi Rồng-Vũng Chùa làm nơi an nghỉ vĩnh hằng thể hiện nhân sinh quan hơn người, cái tầm rộng lớn, cái tâm bao la của Đại tướng.

· Trước hết nó bắt nguồn từ yếu tố phong thủy hiếm có

· Về yếu tố tâm linh, Vũng Chùa – Đảo Yến được biết đến là vùng đất thiêng, nơi đất trời hội tụ. Trên đỉnh Mũi Rồng người xưa đã đặt một tảng đá, gọi là hòn đá thề, một dạng như đàn tế trời, hàng năm dân làng đến đó để cung cáo trời phật, mong cầu sự bao bọc, chở che. Chính vì thế mà xưa nay, nơi đó không ai dám mạo phạm. 

“Lâu nay, người làng vẫn đồn truyền Mũi Rồng là huyệt mộ thích hợp cho những bậc khai quốc công thần uy trấn thiên hạ. Theo quan niệm người xưa, huyệt mộ của bậc kiệt xuất phải là vùng đất minh đường thủy tụ, huyền vũ cao dày, rồng cuộn, hổ phục. Tất cả những yếu tố đó Mũi Rồng đều đáp ứng: Nơi miền núi miền biển đều hợp về, đứng giữa hai miền Nam Bắc. Biển cả giữ phía trước, núi cao giữ phía sau, hình thế vững chãi, ấy là do trời đất xếp đặt”.
Vùng Đèo Ngang (Vũng Áng - Hòn La) còn là vùng đất hào khí linh thiêng, vùng đất địa linh rồi sẽ sản sinh nhân kiệt. Như chúng ta biết, phía Bắc đèo Ngang có đền bà chúa Nguyễn Thị Bích Châu (Bà Hải) nghe nói cực kỳ linh thiêng. Phía Nam đèo Ngang, trên núi Thọ Sơn nằm bên Vũng Chùa có một ngôi đền cổ cực linh nhưng hiện đã hoang phế. Ngoài ra, ở đây còn 2 ngôi mộ cổ thờ hai vị Thành hoàng làng che chở cho dân nghèo địa phương. Trên đỉnh Hoành sơn Quan là đền thờ Nữ chúa Liễu Hạnh. Đại tướng về đây an nghỉ càng làm cho vùng đất này thêm huyền thoại, thêm địa linh nhân kiệt. Mai kia, dân gian sẽ tôn xưng Ngài là Đức thánh Võ, là Đông Hải đại vương, sẽ lập đền thờ.
· Tư tưởng yêu nước và vị trí quân sự tối quan trọng: Mộ Đại tướng gối đầu vào dãy Trường Sơn Bắc. Chân của Đại tướng đạp lên 3 hòn đảo vững thế kiềng 3 chân: Hòn Yến, Hòn Gió, Hòn La; xa hơn là hai chân ông gác lên 2 quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. NNhưn hắc nhở cho lớp lớp người Việt quyết tâm bảo vệ chủ quyền biên giới của Tổ Quốc. Đồng thời với việc Bắc nằm  yên nghỉ nơi đây thì sẽ có một lực lượng quân sự lớn bảo vệ và thường xuyên canh gác, qua đó bảo đảm an ninh quốc phòng.

Có thể nói vùng Đèo Ngang (Vũng Áng - Hòn La) là một tử huyệt về quân sự . Nếu xảy ra chiến tranh, đất nước bị xâm lược  thì đây là vị trí bị tấn công đầu tiên để cắt đôi nước Việt Nam. Điều này không phải là không có lý. Có khi, Đại tướng ngầm chỉ con cháu lo về canh giữ vùng đất yết hầu này.

· Đây là vùng chiến địa giữa Đại Việt và Chăm Pa, cũng là nơi giao thoa của các giá trị văn hóa giữa 2 miền Nam – Bắc. Bác yên nghỉ noi đây như một lời nhắn nhủ về tínht hống nhất của lãnh thổ cũng như văn hóa dân tộc.

· Tầm nhìn và tư tưởng hướng biển của Đại tướng: Việc chọn Mũi Rồng - Vũng Chùa làm nơi an nghỉ vĩnh hằng, phải chăng Đại tướng muốn làm “bạn” với ngư dân, làm người hoa tiêu trên biển? Đền thờ Đại tướng – Đông Hải đại vương sẽ trở thành ngọn hải đăng thường xuyên cháy rực trong lòng ngư dân, giúp ngư dân bám biển, giữ biển vững bền.
· Ngoài ra, còn thể hiện tậm nhìn chiến lược về kinh tế: Đây sẽ là một khu vực kinh tế rất phát triển. Khu kinh tế Hòn La có khả năng sẽ được đầu tư xây dựng xứng tầm khu kinh tế quốc gia và khu vực. Cùng với khu kinh tế Vũng Áng, Hòn La là 2 khu kinh tế phát triển mạnh nhất nhì đất nước nằm hai bên dãy Hoành Sơn.
- MỞ RỘNG: Đến Quảng Bình, du khách còn có thể tham quan nhiều điểm du lịch hấp dẫn nữa, như:

+ Hang Tám Cô 

+ Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng suối khoáng Suối Bang

+ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, một DSTHTG.

+ Lỹ Thầy

+ Quảng Bình Quan

+ Tượng Mẹ Suốt

+ Thưởng thức Bánh canh Quảng Bình

+ Khu du lịch biển Đá Nhảy

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc, tạm biệt

+ Với việc lựa chọn Vũng Chùa – Đảo Yến là nơi yên giấc ngàn thu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nơi đây sẽ hình thành một trung tâm du lịch tâm linh nổi tiếng, với đền Bà Hải (Kỳ Anh), Khu di tích Đức thánh Võ – Mộ Đại tướng, Đền Hoàng Mười (NA), đền Củi (HT) 

	Câu 5: Nha Trang là điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam với những địa danh như Tháp Bà, Vịnh Nha Trang, Chùa Long Sơn, Viện Hải Dương học. Bạn hãy giới thiệu khái quát về các điểm du lịch này của Nha Trang?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, lộ trình tham quan;

- Giới thiệu vài nét khái quát về Nha Trang:

+ Nha Trang là một thành phố biển – một điểm du lịch hấp dẫn tại khu vực DHNTB

+ Nha Trang được biết đến là 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. 

	
	* Nội dung:

- Tên gọi Nha Trang: 

+ Nha Trang là do tiếng thổ âm của người Chăm là Eatrang hay Jatrang đọc chệch ra mà thành. Ea hay Ja có nghĩa là dòng sông. Trang là lau sậy, gọi như vậy là do ngày xưa dọc 2 bờ sông Cái Nha Trang lau sậy mọc um tùm, hoa bông lau nở trắng xóa hai bên bờ sông Cái.
+ Nha Trang là “nhà trắng". Theo truyền thuyết kể lại: Vào đầu thế kỷ này ở Nha Trang còn bao gồm toàn bộ nhà tranh vách đất, duy nhất chỉ có nhà bác sĩ Yersin là xây bằng gạch, mái ngói đỏ tươi, tường quét vôi trắng. Một hôm, có chiếc tàu buôn ngoại quốc ngang qua cửa biển Cù Huân. Viên chỉ huy hỏi đây là xứ gì? Người thông ngôn không hiểu ý, chỉ vào ngôi nhà của bác sĩ Yersin và trả lời " đây là nhà trắng". Viên chỉ huy liền ghi vào bản đồ. Tiếng nước ngoài không có dấu nên tiếng " nhà trắng" đã biến thành " Nha Trang", vô tình về sau trở thành tên của thành phố. Đương nhiên đây chỉ là câu chuyện kể cho vui...
=> Tên Nha Trang chính thức được sử dụng từ khi người Việt đặt chủ quyền của mình trên mảnh đất này vào năm 1653

- Những điểm tham quan chính: 
+ Thành phố biển Nha Trang trở thành một điểm du lịch hấp dẫn trong và ngoài nước. Có rất nhiều cái tên được ví cho Thành phố biển Nha Trang như “lẵng hoa bên bờ đại dương” hay “chiếc boong tàu đầy nắng” hay “hòn ngọc Biển Đông” đó là những biệt danh mà nhiều người hâm mộ đã tôn vinh vẻ đẹp nơi đây. 

+ Nhắc đến Nha Trang người ta không thể không nhắc tới những điểm du lịch hấp hẫn và nổi tiếng, như: Tháp Bà Ponagar, Vịnh Nha Trang, Chùa Long Sơn, Viện Hải Dương học,…
+ Tháp Bà Ponagar là một công trình kiến trúc độc đáo của người Chăm  được xây dựng vào đầu thế kỷ 9. Với tháp chính thờ thần Ponagar, tượng trưng cho sắc đẹp, nghệ thuật và sự sáng tạo. Các tháp khác thờ thần Siva, thần Sanhaka. Vào các ngày từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 âm lịch, nơi đây diễn ra lễ hội rất lớn và đây là một trong 16 lễ hội quốc gia vào năm 2001.

+ Cùng với Tháp Bà, Viện Hải dương học Nha Trang được thành lập từ năm 1922 là một trong những cơ sở nghiên cứu sớm nhất ở Việt Nam về hải dương và là nơi có bộ sưu tầm các hiện vật về cuộc sống hải dương lớn nhất Đông Nam Á.
+ Đặc biệt, Vịnh Nha Trang là một trong những hình mẫu tự nhiên hiếm có của hệ thống vũng, vịnh trên thế giới bởi nó có hầu hết các hệ sinh thái điển hình, quý hiếm của vùng biển nhiệt đới. Vịnh có nhiều đảo là các thắng cảnh nổi tiếng như: Hòn Mun, Hòn Chồng – Hòn Vợ, Đảo Yến và trên hết là Hòn Tre với khu du lịch Vinpearl Land - được bình chọn là Khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất Việt Nam

+ Ngoài ra, Chùa Long Sơn cũng được coi là một trong những điểm đến hấp dẫn tại Nha Trang. Ngôi chùa được xây dựng cách đây hơn 100 năm, trải qua nhiều lần trùng tu, và đến nay là ngôi chùa nổi tiếng nhất Khánh Hòa. Trên đỉnh đồi là bức tượng Kim Thân Phật tổ (còn gọi là tượng Phật trắng) ngồi thuyết pháp, tượng cao 21 m, đài sen làm đế cao 7 m, rất dễ nhìn thấy tại một khu vực rộng xung quanh Chùa.
- MỞ RỘNG: Đến Nha Trang, du khách có thể tham quan nhiều điểm du lịch hấp dẫn nữa, như:
+ Tắm bùn tại Tháp Bà Nha Trang, hoặc tại Khu du lịch Trăm Trứng Nha Trang. 
+ Vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh, Bãi biển Đại Lãnh. 

+ Các đảo: Hòn Miểu, Hòn Mun, Đảo Yến.
+ Di tích lịch sử Vũng Rô

+ Thành cổ Diên Khánh, các di tích của nhà bác học Alexandre Yersin, Nhà thờ Núi,... Biệt thự Cầu Đá.

+ Tham gia Lễ hội Tháp Bà, lễ hội Festival Biển Nha Trang
+ Tham quan mua sắm tại Chợ Đầm Nha Trang

+ ẨM THỰC: Nem Ninh Hòa, bún cá Nha Trang, bún sứa, bánh ướt Diên Khánh, Yến Sào, ..

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc, tạm biệt khách du lịch

+ Giá trị nổi bật về văn hóa và sinh thái tại thành phố biển Nha Trang.


	Câu 6: Giới thiệu về phố cổ Hội An – Quảng Nam?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty;

- Khái quát về Hội An: 
+ Hội An được biết đến là một DSVHTG với 2 giá trị nổi bật toàn cầu: Đó là 1 cảng thị Châu Á truyền thống được bảo tồn một cách nguyên vẹn Và Là biểu hiện của sự trao đổi và giao thoa các giá trị văn hóa.

+ Hội An được biết đến với vai trò thương cảng từ thế kỷ 16 với chính sách mở cửa của các vị chúa Nguyễn ở Đàng trong. 

+ Hộ An cũng là nơi cộng cư và giao thoa của nhiều nền văn hóa: Trước đó là văn hóa Chăm pa, rồi văn hóa Việt và sau này là văn hóa Nhật, Hoa, Pháp,…

	
	* Nội dung:

- Hội An còn được hiểu và gọi với các tên như: 

+ Hội Thương: Nơi tụ hội của các thương gia và các hoạt động buôn bán
+ Hội Nhân: Nơi tập trung những doanh nhân đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

+ Hội Văn: Nơi tập trung nhiều giá trị văn hóa độc đáo (văn hóa Chăm pa, rồi văn hóa Việt và sau này là văn hóa Nhật, Hoa, Pháp,…).
- Hội An còn giữ được hàng nghìn các công trình di tích (nhà cổ, nhà thờ tộc thờ họ, Hội quán, chùa cầu, đền miếu, giếng cổ chăm pa…) và vô số các giá trị văn hóa phi vật thể (như: hát bài chòi, bịt mắt đập niêu, ô ăn quan,…).
- Kiến trúc chung đến Nhà cổ Phùng Hưng:

+ Nhà cổ Hội An chủ yếu được xây dựng 2 tầng hoặc 1 tầng rưỡi (gác lững) bởi nơi đây xưa kia thường xuyên bị lũ lụt (có năm lên tới hơn 2m) vì vậy phải xây nhà cao tầng để tránh lũ lụt.

+  Nhà cổ Hội An được chia làm 3 nếp: Nếp phía trước đóng vai trò là cửa hàng cửa hiệu, nơi đặt bàn thờ gia tiên và không gian long trọng của gia đình; Nếp thứ hai là không gian sinh hoạt của gia đình có giếng trời đưa ánh sáng và không khí vào nhà; Nếp thứ 3 là nơi bốc dỡ hàng hóa và nhà kho

+ Nhà cổ Hội An xưa kia có chiều ngang từ 5-7m, chiều dài từ 50-70m tuy nhiên vẫn đáp ứng được nét kiến trúc truyền thống của ngôi nhà cổ VN – Nhà 3 gian, mái ngói âm – dương.

+ Và trước mặt đoàn chúng ta là nhà cổ Phùng Hưng với tuổi thọ hơn 100 năm, nhà Phùng Hưng có kết cấu độc đáo với phần gác cao bằng gỗ và các hành lang rộng bao quanh, thể hiện sự phát triển về kiến trúc và sự giao lưu giữa các phong cách kiến trúc Á Đông tại Hội An trong các thế kỷ trước đây. Chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là người Việt buôn bán phát đạt và giao lưu rộng rãi. Ông đặt tên cho ngôi nhà là Phùng Hưng có nghĩa là Hưng Thịnh với mong muốn gia đình luôn làm ăn phát đạt. Xưa kia đây là tiệm bán các mặt hàng lâm thổ sản như quế, tiêu, muối, các mặt hàng lụa tơ tằm, đồ sứ, thủy tinh…chủ nhân hiện nay là con cháu thuộc thế hệ thứ 8 vẫn còn sống và bảo quản nhà cổ. Đây là một trong những mẫu nhà đẹp nhất của kiến trúc cổ Hội An.

- Điểm tham quan tiếp theo của đoàn chúng ta là Chùa Cầu:

Ai đi phố Hội Chùa Cầu
Để thương để nhớ để sầu cho ai
Để sầu cho khách vãng  lai
Để thương để nhớ cho ai chịu sầu
+ Chùa Cầu – một biểu tượng của Phố cổ Hội An. Cây cầu ra đời vào năm nào, cho đến nay vẫn còn chưa được xác định rõ ràng. Chỉ biết rằng trong 1 thư tịch cổ của nước ta, tên gọi của nó là Nhật Bản kiều được tìm thấy vào năm 1617, có nghĩa cầu có thể ra đời trước niên đại đó và kể từ đó đến nay, cầu cũng trải qua nhiều lần trùng tu. Vào khoảng năm 1653, người Minh Hương đã bỏ tiền ra xây dựng thêm một ngôi chùa nhỏ bên cạnh cầu và thờ vị thần Bắc đế trấn võ, Bắc là hành thủy, Bắc cũng là muốn nói người phương Bắc. Đây là vị thần trị thủy của người phương Bắc. 
+ Cầu được xây dựng theo kiến trúc “thượng gia hạ kiều” (trên là nhà dưới là cầu). Chùa được lợp ngói âm dương với kiến trúc Chồng rường giả thủ của người Việt.

+ Cầu của người Nhật, Chùa của người Hoa, nhưng tất cả lại được làm bởi bàn tay của người Việt nên Chùa Cầu mang trên mình tới 3 giá trị văn hóa: Việt – Nhật – Hoa.

Chung cho cả 3 dân tộc có một truyền thuyết: Truyền thuyết kể rằng, xưa kia ở ngoài đại dương có một loài thuỷ quái mà người Việt gọi là Con Cù, người Nhật gọi là Mamazu, người Hoa gọi là Câu Long. Đầu của nó ở Nhật Bản, đuôi của nó ở Ấn Độ và lưng của nó vắt qua khe ở Hội An. Mỗi khi con thuỷ quái đó quẫy mình thì nước Nhật bị động đất và Hội An không được yên ổn để người Nhật, người Hoa, người Việt được bình yên làm ăn buôn bán.Vì vậy, để yểm con thuỷ quái đó, người Nhật đã thờ hai tượng thần bằng gỗ là thần Khỉ và thần Chó, đặt ở hai đầu cầu. Vì thế ở Hội An có 4 câu thơ:

Hội An có bốn nàng tiên,

Hai nàng tuổi Tuất hai nàng tuổi Thân...

Bởi chó là con vật linh thiêng – Chó Linh và Khỉ Gia Nhân (gia là nhà, nhân là người, khỉ là người trong nhà) vốn được coi như là các vị thần do Thái Dương Thần Nữ – vị nữ thần hộ mệnh của người Nhật phái xuống làm thần hộ mệnh cho người qua cầu. Ngoài ra, khỉ và chó, trong tâm thức dân gian của người Hội An thì chúng là những con vật thần giúp trừ tà và đem lại bình an cho mọi người.
- Điểm tham quan tiếp theo là Hội Quán Phước Kiến của người Hoa:

Hội Quán là nơi duy trì các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, các hoạt động văn hoá của cộng đồng người Hoa. Đồng thời Hội Quán còn đóng vai trò là một tổ chức xã hội, một tổ chức kinh tế giúp đỡ nhau trên thương trường – buôn bán và quan hệ giao dịch với chính quyền cấp trên, cũng như sở tại và quản lý bộ phận cư dân Hoa Kiều tại bản xứ. 
Hội Quán Phước Kiến là một trong 5 Hội Quán của người Hoa ở Hội An. Ban đầu, trên mảnh đất này – người Việt ở Hội An đã dựng lên một ngôi chùa lợp tranh để thờ Phật (vào khoảng năm 1697) và đặt tên là “Kim Sơn Tự” (Chùa Kim Sơn). Về sau, vào khoảng năm 1757 thương nhân người Phước Kiến đã bỏ tiền ra mua lại Chùa Kim Sơn. Qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, kiến trúc mới này được đổi tên, gọi là Hội Quán Phước Kiến, trong đó bao gồm cả Chùa Kim Sơn.
Hội Quán người Hoa xét về mặt kiến trúc có hình chữ Quốc, có quy mô khá lớn, gồm cổng lớn phía trước, tiếp đến là một khoảng sân rộng trang trí cây cảnh, non bộ, hai nhà phục hai bên quay mặt vào sân, thờ Tả thần và Hữu thần. Đền Phương đình – nơi diễn ra các nghi lễ khi hội, họp, chính tẩm đặt tại điểm cuối trên trục dọc mặt bằng kiến trúc, đây chính là kiến trúc lớn nhất, quan trọng nhất của tổng thể Hội Quán.
Bên trong Hội Hội Quán, Chính điện là nơi thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu. Hai bên thờ Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ – Một thần nhìn xa , một thần nghe xa để báo cho Thiên Hậu Thánh Mẫu. Tương truyền: Bà là người huyện Bồ Điền, tỉnh Mân (tỉnh Phước Kiến bây giờ). Bà họ Lâm, tên Mặc Nương. Nhà họ Lâm nhiều đời làm quan, đến đời cha là Duy ý Công cưới bà Vương Thị đã lâu mà không có con. Sau nhiều lần cầu đảo, mẹ bà thọ thai và sinh bà vào ngày 23/3 đầu năm Kiến Long nhà Tống (960). Lên 13 tuổi bà được một đạo sĩ truyền cho “Nguyên Trưng Bí Pháp”, năm 16 tuổi được diệu bùa và cảm phép linh thông biến hoá, từ đó bà hay đuổi tà giúp dân nên quần chúng đều tôn bà là “Linh Hiền Thông Nữ”. Thêm 13 năm sau, vào tiết trùng cửu (9/9 âm lịch), bà lên núi ở đảo My Châu, giữa ban ngày phi thẳng lên trời. Kể từ đó, bà thường hiển linh cứu dân giúp nước, đặc biệt là cứu vớt những tàu thuyền gặp nạn trên biển.
Hậu điện thờ Lục Tánh Vương Gia, Ba bà Chúa sinh thai và 12 bà mụ, thờ thần tài công.
 

	
	- Đèn lồng Hội An:

+ Đèn lồng Hội An xuất hiện vào khoảng thế kỉ 16 tại phố Hội (Quảng Nam) và tồn tại hơn 400 năm như một trong những sản phẩm nghệ thuật thủ công truyền thống lâu đời tại Việt Nam, đèn lồng Hội An lưu giữ trong mình một nét hoài cổ, tinh tế mà huyền dịu trong mắt người dân địa phương và cả bạn bè Thế Giới. Tựa một nét đặc trưng rất riêng, khi nhắc đến Hội An, không ai không nhớ đến đèn lồng tỏa sáng cả một trời phố Cổ vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán hay lung linh, mấp mé trên dòng sông Hoài những ngày Trăng tròn.

+ Để làm lồng đèn, tre phải là tre già ngâm với nước muối 10 ngày để chống mối, mọt sau đó phơi khô, vót mỏng tùy theo kích cỡ của loại đèn. 

+ Sau khi tạo khung đèn, quá trình bọc vải cho khung chính là công đoạn tạo nên vẻ đẹp gây ấn tượng của sản phẩm. Phải kể đến chất liệu của vải bọc đèn lồng Hội An, thường được sử dụng là vải lụa tơ tằm, họa tiết thanh thoát đồng thời mang đậm nét văn hóa Á Đông cổ điển với gam màu đơn sắc. 

+ Bên cạnh đó, đèn lồng cũng được trang trí bên ngoài bằng những bức tranh non nước gần gũi về con người và thiên nhiên nước Việt trên nền vải trắng trang nhã. 

+ Vào mỗi đêm 14 âm lịch, mọi sinh hoạt của thị xã bình yên này được quay trở về với tập quán của hơn 300 năm trước, và khu phố cổ nằm trong giới hạn của bốn con đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi, Bạch Ðằng đã hàng loạt tắt đèn và treo trước hiên nhà những ngọn đèn lồng huyền ảo. 

+ Đèn lồng Hội An đã trở thành nét văn hóa riêng của phố cổ. 

+ Giá cả của đèn lồng – một mặt hàng lưu niệm hấp dẫn và độc đáo không thể bỏ qua.

- MỞ RỘNG: 

+ Đến Hội An du khách còn được dạo ngắm không gian phố hội về đêm với những chiếc đèn lồng xinh xắn nhiều màu sắc. Được thả đèn hoa đăng, du thuyền trên sông Hoài, nghe hát bài chòi chơi các trò chơi như bịt mắt đập niêu, ô ăn quan,…

+ Đến đây du khách cũng được tham quan các làng nghề nổi tiếng như làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng, làng đèn lồng Hội An, làng đúc đồng phước kiều,…

+ Hội An còn nổi tiếng với làng lụa Hội An. Bởi vậy du khách có thể đến các của hàng để may trang phục bằng chất liệu lụa địa phương.

+ Không chỉ vậy đoàn còn được thưởng thức đặc sản ẩm thực Hội An, như: Cao Lầu, Mỳ Quảng, hoành thánh, cơm gà phố Hội,… các loại chè bắp, chè đậu xanh,… 

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc, tạm biệt khách du lịch

+ Làm nổi bật giá trị của đèn lồng gắn với trung tâm thương cảng xưa và nay

+ Giá trị văn hóa và du lịch.

	Câu hỏi 7: Giới thiệu về Di tích Mỹ Sơn?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty;

- Trên cong đường hành trình DSMT, Mỹ Sơn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn, nổi tiếng – Một bảo tàng sống, một bức tranh sống động, xác thực… về lịch sử, văn hóa, tôn giáo của vương quốc Chăm Pa cổ đại – Một DSVH thế giới.

	
	* Nội dung:

- Vâng thưa cô chú và các anh chị, năm 1999 tổ chức UNESCO đã công nhận với giá trị  nổi bật toàn cầu là sự phát triển liên tục trong 7 thế kỷ, một ví dụ điển hình về trao đổi văn hoá và một bằng chứng duy nhất của một nền văn minh Châu Á đã biến mất. 
- Tiền thân của quần thể kiến trúc Mỹ Sơn cổ kính này, theo văn bia để lại là một đền bằng gỗ để thờ thần Siva Bhađravarman được xây dựng vào thế kỉ thứ IV. Nhưng đến khoảng cuối thế kỉ VI, một cơn hoả hoạn đã thiêu cháy ngôi đền gỗ, vào thế kỉ VII, vua Sambhuvarman đã xây dựng lại ngôi đền bằng những vật liệu bền vững hơn còn tồn tại đến ngày nay. Các triều vua sau đó đều tu sửa đền tháp cũ và xây dựng các đền tháp mới để dâng lễ vật lên các vị thần của họ.

- Mục đích xây dựng tháp liên quan chặt chẽ đến tôn giáo của người Chăm. Đây là nơi diễn ra các nghi thức, lễ cúng, nơi thờ các anh hùng dân tộc, thờ các vị thần của tôn giáo, các vị anh hùng đã được thần hoá, thờ vua chúa tổ tiên, thờ lăng mộ của các vị vua.

- Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này.

- Mỹ Sơn với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp và một số lớn bia kí có niên đại liên tục trong nhiều thế kỉ, được phát hiện một cách tình cờ của người Pháp vào cuối thế kỉ XIX khi họ kéo dây điện báo đi qua vùng này. Vào năm 1969 Mỹ đã cho ném bom làm hư hại phần lớn công trình nơi đây. Hiện còn khoảng 30 công trình trong đó khoảng 20 công trình còn giữ được dáng vẽ ban đầu.

- Các đền tháp người Chăm có bình đồ, hình vuông.  Đền tháp Chămpa được xây dựng theo một phức hệ:

+ Kalăn: Đền tháp thờ các vị thần – tháp trung tâm

+ Tháp cổng (gopura): Đối diện với Kalăn

+ Nhà dài (Mandapa): Trước tháp cổng, là nơi để các tăng lữ và vua Chăm tĩnh tâm cầu nguyện trước khi hành lễ ở Kalăn

+ Phía phải Kalăn còn có một kho lễ vật, có mái cong hình thuyền, cửa chính mở về hướng Bắc. Có hai cửa sổ mỗi cửa sổ có chấn song hình cung, đây là nơi nấu nướng thức ăn để cúng thần nên gọi là tháp lửa.

+ Bao quanh phức hệ là một tường gạch thấp, xây dựng theo một mô hình đất nước Ấn Độ giáo.
+ Ở bất cứ một đền tháp nào cũng có một Đền chính và các tháp xung quanh. 

- Về cấu trúc, mỗi tháp có 3 tầng và một đỉnh tháp hình trụ nhọn bằng Sa thạch. Đền tháp có 3 phần theo quy tắc rất nghiêm ngặt:

+ Đế tháp: Tượng trưng cho thiên giới, được chạm trổ hình hoa lá, động vật.

+ Thân tháp: Tượng trưng cho thế giới tâm linh. 

+ Mái tháp: Là nơi trú ngu của thần linh – chủ thần.
- Trước mặt chúng ta là Đền C1 – nơi thờ thần Siva. Tháp được trang trí bởi những trụ áp tường, những vòm cuốn và các vũ nữ đang chắp tay vái cùng những họa tiết trang trí thuộc văn hóa của cư dân nông nghiệp lúa nước. Tháp được xây dựng bằng những viên gạch được xếp chồng lên nhau mà không cần dùng đến một lớp vôi vữa nào. Hiện có nhiều giả thuyết về vấn đề này. Trong đó có giả thuyết cho rằng người Chăm đã xây tháp bằng phương pháp mài, mài hai mặt gạch với nhau đến lúc tạo ra lớp bột thì rưới lên một lớp nhựa thực vật để kết dính các viên gạch với nhau (nhựa cây dầu rái).

- Còn đây là biểu tượng thờ cúng Linga – Yoni (Đây là Linga 1 phần). Linga theo tiếng Phạn cổ thường được hiểu là một hòn đá dựng lên tượng trưng cho dương vật. Thần Siva có mười hai biểu tượng, trong đó Linga là biểu tượng nổi tiếng nhất, tượng trưng cho năng lực sáng tạo siêu việt của thần. Yoni cũng có nguồn ngốc từ tiếng Phạn, nguyên nghĩa là “ Bầu vú, nguồn gốc”. Linga tượng trưng cho nguyên lí dương và Yoni tượng trưng cho nguyên lí âm. Sự giao hoà âm – dương là nguồn gốc của sự sinh sôi nảy nở của vạn vật trong vũ trụ và cũng là một nét đặc trưng trong tập tục thờ cúng của các cư dân nông nghiệp. Vào ngày lễ, tại thánh địa người ta thường lấy “nước thánh” tưới lên đầu linga nước chảy xuống joni và qua đường rãnh chảy xuống đất thể hiện sự sinh sôi nảy nở của muôn loài.

- Và đây là thần Ganesa. Theo truyền thuyết Ganesha là con trai của thần Shiva và nữ thần Parvati. Khi thần Shiva đi săn thì vợ ngài đã mang bầu và khi Ngài trở về thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ở trong phòng của vợ mình, Ngài nổi cơn ghen và chém đứt đầu con trai mình. Sau khi biết chuyện Ngài rất hối hận. Theo sự mách bảo của một vị thần Ngài vào rừng chặt đầu con vật đầu tiên mà Ngài nhìn thấy gắn vào đầu con trai Ngài thì con trai Ngài sẽ sống lại và con vật đầu tiên Ngài nhìn thấy là con voi. Do đó ngài chặt đầu voi mang về gắn vào đầu con trai Ngài. Từ đó về sau thần Ganesa có mình người đầu voi. 

	
	- Kết luận:

+ Người Chăm xưa không chỉ để lại cho chúng ta những công trình kiến trúc điêu khắc độc đáo mà còn lưu giữ cho đến ngày nay những giá trị văn hoá phi vật thể cuốn hút lòng người vào thế giới thiêng liêng bằng những điệu múa của vũ nữ Apsara làm mê đắm lòng người, hoà quyện cùng tiếng kèn saranai rất Chăm đầy hấp dẫn ở chốn núi rừng linh thiêng này.

+Và bây giờ xin mời quý khách chúng ta vào bên trong nhà biểu diễn để thưởng thức những giá trị nghệ thuật đặc sắc của người Chăm.


	Câu hỏi 8: Thuyết minh du lịch về Bà Nà – Núi Chúa?

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, ….
- Đà Nẵng là một thành phố biển, một điểm du lịch hấp dẫn tại miền Trung, nơi có biển Mỹ Khê - được tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh (2005), có Bana hill được ví như Paris trong lòng thành phố Đà Nẵng.

	
	* Nội dung:

- Bà Nà - Núi Chúa là một khu rừng nguyên sinh với với tổng diện tích lên tới 17.641ha thuộc địa phận huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Trong đó diện ticchs đất quy hoạch ban đầu của khu du lịch Bà Nà là 118.423m2.

- Về nguồn gốc tên gọi Bà Nà, có người cho rằng khi người Pháp đặt chân đến vùng này thấy rất nhiều cây chuối nên gọi là núi Banane, lâu dần người Việt đọc chệch thành Bà Nà. Còn nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng chữ Bà Nà là tiếng Người Katu nghĩa là "núi của tui". Một quan điểm khác cho rằng tên núi là tên viết tắt của Bà Ponagar (Theo đó, tên đầy đủ của Bà là: Pô I Nư Nagar: Pô (bà), I Nư (mẹ), Nagar (xứ sở) – Bà mẹ xứ sở của người Chăm. Thường gọi tắt là PoNagar – Pô là Bà, Na là là => Bà Nà).
- Về lịch sử:
+ Năm 1901, theo lệnh của toàn quyền Đông Dương, đại úy Debay đã tiến hành thám sát để tìm nơi nghỉ dưỡng cho người Pháp và ông đã tìm ra Núi Chua - tức Bà Nà.
+ Từ 1901 – 1912: Bà Nà vẫn chưa được khai thác

+ Từ 1912 – 1938: Con đường 16km lên Bà Nà đã hoàn thành.

+ Từ 1938 – 1945: Đây là nơi nghỉ dưỡng và chữa bệnh cho các sĩ quan và thương bệnh binh người Pháp

+ Sau 1945 – 1946: Bà Nà bị hoang phế

+ Từ 1947: Do chính sách tiêu thổ kháng chiến, Bà Nà bị tàn phá gần hết, hiện trên đỉnh núi chỉ còn sót lại hầm rượu Debay của người Pháp.

+ Đầu năm 1998, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định xây dựng lại Bà Nà thành một khu du lịch sinh thái có quy mô lớn với hệ thống nhà nghỉ, nhà hàng, khu bảo tồn... Con đường từ chân núi lên đỉnh Bà Nà dài 16km đã được rải nhựa, thuận tiện cho giao thông. Sau năm 2000, Bà Nà đã được đánh thức và tái tạo vị thế một thị trấn du lịch và nhanh chóng trở lại ngôi vị của một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh thành phố Đà Nẵng.

- Đến Bà Nà trước hết chúng ta sẽ được thưởng thức sản phẩm về cáp treo với những kỷ lục Guinness thế giới:

+ Năm 2009, tập đoàn Sun Group đã cho ra đời cáp treo đạt 2 kỷ lục Guinness thế giới: Cáp treo 1 dây dài nhất thế giới (5.042m) gồm 22 trụ, 94 cabin, công suất phục vụ 1.500 khách/giờ. và cáp treo có độ chênh giữa ga trên và ga dưới cao nhất thế giới (1.291m).

+ Năm 2013, Sun Group tiếp tục cho ra đời cáp treo 1 dây với 4 kỷ lục Guinness thế giới: Phá 2 kỷ lục cũ và bổ sung 2 kỷ lục mới: Cáp treo 1 dây dài nhất thế giới (5.771); độ chênh giữa ga trên và ga dưới cao nhất thế giới (1.368m); Sợi dây cáp 1 sợi nặng nhất thế giới (141,24 tấn), Sợi dây cáp 1 sợi không nối dài nhất thế giới (11.587m). Tuyến cáp có 25 trụ đỡ với chiều cao mỗi trụ là 50 mét, có tất cả 86 cabin được thiết kế hở, sức chứa mỗi cabin 10 người, công suất 1.500 khách/h, vận tốc 6m/s, thời gian di chuyển từ chân núi lên đỉnh núi rút ngắn chỉ còn 17 phút. 
Ngoài ra, cáp treo này còn giữ kỷ lục về nhà ga xuất phát có diện tích sàn lớn nhất Đông Nam Á với đầy đủ khu vui chơi giải trí, khu trưng bày tư liệu và hình ảnh Bà Nà xưa và nay…

+ Năm 2017 tiếp tục cho ra đời cáp treo Bà Nà 3. Như vậy, hiện Bà Nà có tất cả 3 tuyến cáp lên xuống và 2 tuyến cáp trung chuyển.

- Từ trên cáp treo nhìn xuống là Suối Mơ - gắn liền với một truyền thuyết đẹp. Chuyện kể rằng, ngày xưa, các nàng tiên thường đến nô đùa nơi đây, mải ngắm cảnh đẹp mà quên về trời, để lại những mái tóc dài vắt qua 9 tầng đá, tạo thành thác Mơ huyền thoại và hùng tráng. Dòng thác chảy từ độ cao 700 mét quanh năm đều đổ nước, đẹp như một giấc mơ này vì thế còn được gọi là Suối Mơ hay Thác Tóc Tiên. 

- Sản phẩm du lịch rất đặc trưng tại Bà Nà đó là sản phẩm về khí hậu. Một trong những lý do khiến người Pháp xây dựng Bà Nà thành một khu nghỉ mát vì nơi đây có khí hậu được ví như “Mùa xuân của nước Pháp”. Bà Nà được coi là “lá phổi xanh”, là “hòn ngọc quý” về khí hậu mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng. Giữa cái nóng oi bức của thành phố Đà Nẵng lên đến 370C vào mùa hè thì nhiệt độ ở Bà Nà trung bình chỉ có 180C, nhiệt độ thấp nhất là 020C vào mùa đông và cáo nhất là 250C vào mùa hè. Độ ẩm trung bình ở Bà Nà là 93% nên thường có sương mù xuất hiện vào buổi chiều và sau những cơn giông.
- Hiện Bà Nà được chia thành 2 khu: 
+ Khu vườn hoa (với vườn hoa Le Jardin, vườn Tịnh Tâm, vườn địa đàng,…) , hầm rượu Debay – công trình duy nhất của người Pháp còn sót lại trên Bà Nà và khu chùa Linh Ứng với tường Phật thích ca ngội thiền cao (27m) – cao nhất Việt Nam. Nơi đây được ví như “Đà Lạt giữa miền Trung”.

+ Khu Làng Pháp – được ví như “Paris trong lòng thành phố Đà Nẵng”, nơi đây có nhà hàng, khách sạn, nhà thờ, chùa Linh Phong và đền Bà chúa Thượng Ngàn, thưởng thực Lễ hội Carnival. Đặc biệt được vui chơi tại khu vui chơi Fantasy Park - Khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam Á, xem phim 3D, 4D, 5D, đu quay, máng trượt, tháp rơi tự do, đặc biệt tham quan Bảo tang sáp - đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc, tạm biệt

+ Dà Nẵng là một điểm du lịch hấp dẫn, một thành phố đáng sống, du khách còn có thể tham quan nhiều điểm du lịch hấp dẫn nữa, như:

+ biển Mỹ Khê - được tạp chí kinh tế Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh
+ Tham quan điểm du lịch văn hóa tâm linh : danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng Sơn Trà, Bảo tàng Chăm,…

	Câu 9: Thuyết minh về Vịnh Hạ Long:

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, ….

- Quảng Ninh một vùng đất giàu có về tiềm năng du lịch. Nơi có 4 thành phố nổi tiếng: Thành phố Hạ Long, thành Phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái

- Vị Hạ Long 2 lần được công nhận là DSTNTG vào các năm 1994 và năm 2000 với các giá trị nổi bật toàn cầu về:
+ Giá trị cảnh quan: Vịnh Hạ Long là một vùng biển đảo rộng lớn với hàng ngàn đảo muôn hình muôn vẻ (95% là đảo đá vôi) nhô lên từ mặt nước cùng rất nhiều hang động đẹp, độc đáo và kỳ lạ luôn biến đổi, theo góc nhìn và thời gian. 

+ Giá trị địa chất, địa mạo: Vịnh Hạ Long là một điển hình trên thế giới về quá trình phát triển cảnh quan địa mạo karst nhiệt đới trải qua gần 500 triệu năm với các quá trình tích tụ trầm tích, tạo đồng bằng cổ, vận động tạo sơn, uốn nếp, biển tiến, biển thoái, mài mòn, hòa tan đá vôi bởi nước. Các đảo ở Vịnh Hạ Long chứa đựng nhiều hệ tầng trầm tích thành phần cacbonnat và lục nguyên với nhiều di tích cổ sinh vật dưới dạng hóa thạch và hệ thống các hang động có tuổi từ 700.000 - 110.000 năm vẫn đang trong quá trình phát triển. 

+ Giá trị đa dạng sinh học: Hạ Long là một khu vực có sự đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình của vùng biển đảo nhiệt đới: rừng mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn, bãi triều lầy không có rừng ngập mặn, bãi cát triều, rong cỏ biển, rạn san hô, hang động và tùng áng. Thiên nhiên Vịnh Hạ Long độc đáo và đa dạng, đã tạo điều kiện cho rất nhiều loài sinh vật quý hiếm sinh sống và phát triển, đặc biệt có những loài đặc hữu trên Vịnh Hạ Long như giếng Hạ Long, thiên tuế Hạ Long, cọ Hạ Long, nhái Hạ Long...

+ Giá trị lịch sử - văn hóa: Hạ Long chính là nơi cách đây 4 thiên niên kỷ đã có những cộng đồng cư dân sinh sống tạo nên nền “Văn hóa Hạ Long”.
- Năm 2011, vịnh Hạ Long được tổ chức New7Wonders tuyên bố là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới mới.

	
	* Nội dung:

- Nguồn gốc lịch sử - Truyền thuyết:

+ Vịnh Hạ Long có từ xa xưa do những kiến tạo địa chất của những dãy núi đá vôi qua hàng trăm triệu năm. 

+ Tuy nhiên, trong tâm thức của người Việt từ thời tiền sử với trí tưởng tượng dân gian và ý niệm về cội nguồn con Rồng cháu Tiên, một số truyền thuyết cho rằng khi người Việt mới lập nước đã bị giặc ngoại xâm, Ngọc Hoàng sai Rồng Mẹ mang theo một đàn Rồng Con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc. Thuyền giặc từ ngoài biển ào ạt tiến vào bờ vừa lúc đàn Rồng tới hạ giới. Đàn Rồng lập tức phun ra lửa thiêu cháy thuyền giặc, một phần nhả Châu Ngọc dựng thành bức tường đá sừng sững làm cho thuyền giặc đâm phải mà vỡ tan, chặn đứng bước tiến của ngoại bang.

Sau khi giặc tan, thấy cảnh mặt đất thanh bình, cây cối tươi tốt, con người nơi đây lại cần cù, chịu khó, đoàn kết giúp đỡ nhau, Rồng Mẹ và Rồng Con không trở về trời mà ở lại hạ giới, nơi vừa diễn ra trận chiến để muôn đời bảo vệ con dân Đại Việt. Vị trí Rồng Mẹ đáp xuống là Hạ Long; nơi Rồng Con đáp xuống là Bái Tử Long và nơi đuôi đàn rồng quẫy nước trắng xoá là Bạch Long Vĩ.

Lại có truyền thuyết khác nói rằng vào thời kỳ nọ khi đất nước có giặc ngoại xâm, một con rồng đã bay theo dọc sông xuôi về phía biển và hạ cánh xuống ở vùng ven biển Đông Bắc làm thành bức tường thành chắn bước tiến của thủy quân giặc. Chỗ rồng đáp xuống che chở cho đất nước được gọi là Hạ Long.

- Vị trí:

+ Hạ Long là một vịnh nhỏ, bộ phận của vịnh Bắc Bộ với tổng diện tích 1.553 km² gồm vùng lõi và vùng đệm, bao gồm 1.969 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó 989 đảo có tên và 980 đảo chưa được đặt tên

+ Vùng di sản trên vịnh Hạ Long được thế giới công nhận (vùng lõi) có diện tích 434 km², như một hình tam giác với ba đỉnh là đảo Đầu Gỗ (phía Tây), hồ Ba Hầm (phía Nam) và đảo Cống Tây (phía Đông), bao gồm 775 đảo với nhiều hang động, bãi tắm. 
+ Vùng tập trung các đảo đá có phong cảnh ngoạn mục và nhiều hang động đẹp là vùng trung tâm Di sản Thiên nhiên vịnh Hạ Long, bao gồm phần lớn vịnh Hạ Long (vùng lõi), một phần vịnh Bái Tử Long và vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (vùng đệm).

- Tên gọi: Dựa vào hình thù của các hòn đảo khác nhau mà nười ta đặt tên cho các hòn đảo: hòn Đầu Người, hòn Rồng, hòn Trống Mái, hòn Lư Hương, hòn Đũa,...

- Đảo Tuần Châu
Nằm cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 4 km về phía Tây Nam trên vùng vịnh Hạ Long, Đảo Tuần Châu là một đảo đất rộng khoảng 3 km², gần bờ, có làng mạc và dân cư thưa thớt. Trước kia trên đảo các nhà khoa học đã tìm được nhiều di chỉ khảo cổ thuộc nền văn hóa Hạ Long. Từ năm 2001, một con đường lớn đã được xây dựng nối đảo với đất liền. Một tổ hợp dịch vụ vui chơi, giải trí, quần thể khách sạn, nhà hàng và bãi tắm sang trọng được xây dựng, đưa vào phục vụ góp phần làm thay đổi bộ mặt của Hạ Long từ năm du lịch 2003 tới nay

- Đến với Hạ Long chúng ta còn được tham quan các hang động nổi tiếng với thạch nhủ vô cùng tráng lệ và đẹp mắt như: Hang Sửng Sốt, Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ

	
	- Kết luận: 
+ Chào, chúc, tạm biệt

+ Đến với Quảng Ninh, du khách còn được tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng như: 
Bãi Cháy: Là một bãi tắm rộng và đẹp nằm sát bờ vịnh Hạ Long, có bãi cát dài hơn 500m.

Núi Yên Tử: Là một thắng cảnh thiên nhiên, ngọn Yên Tử còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử với mệnh danh "đất tổ Phật giáo Việt Nam". Yên Tử trở thành trung tâm của Phật giáo từ khi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng khoác áo cà sa tu hành và thành lập một dòng Phật giáo đặc trưng của Việt Nam, đó là dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử và trở thành vị tổ thứ nhất với pháp danh Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông 1258-1308.

Đảo Tuần Châu, Đảo Cô Tô, Bãi biển Trà Cổ


	Câu 10: Văn miếu Quốc Tử Giám

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, ….

- Đến với Hà Nội là đến với mãnh đất ngàn năm văn hiến, nơi được gọi là trái tim của Tổ Quốc – Thủ đô của nước VN. Nơi đây  tập trung nhiều DSVH đặc biệt, một trng số đó phải kể đến VMQTG – Trường ĐH đầu tiên của nước VN.

	
	* Nội dung:

- Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 tức năm Thần Vũ thứ hai đời Lý Thánh Tông. Năm 1076, Lý Nhân Tông cho lập trường Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu

- Ban đầu, trường chỉ dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý (nên gọi tên là Quốc Tử, người học đầu tiên là hoàng tử Lý Càn Đức). Năm 1253, vua Trần Thái Tông đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học viện cho mở rộng và thu nhận cả con cái các nhà thường dân có sức học xuất sắc.

- Đời Trần Minh Tông, Chu Văn An được cử làm quan Quốc Tử giám Tư nghiệp (hiệu trưởng) và thầy dạy trực tiếp của các hoàng tử. Năm 1370 ông mất, được vua Trần Nghệ Tông cho thờ ở Văn Miếu bên cạnh Khổng Tử.

- Quần thể kiến trúc này nằm trên diện tích 54.331m² bao gồm: hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và vườn Giám mà kiến trúc chủ thể là Văn Miếu nơi thờ Khổng Tử và Quốc Tử Giám, trường học cao cấp đầu tiên của Việt Nam.

- Quần thể kiến trúc được xây dựn theo 1 trục dọc trên con đường trung đạo.

CÁC ĐIỂM THAM QUAN CHÍNH:

* Hồ Văn: Nằm trước mặt Văn Miếu còn gọi là hồ Minh Đường, dân gian thường gọi là hồ Giám. Hồ đóng vai trò là minh đường Tụ thủy. Giữa hồ có gò Kim Châu, tạo nên bức bình phong cho công trình.

* Văn miếu môn, cổng dẫn vào khu thứ nhất: 

- Phía trước Văn Miếu môn là tứ trụ (nghi môn) và hai tấm bia Hạ Mã

- Văn Miếu môn tức là cổng tam quan phía ngoài. Cổng có ba cửa, cửa giữa cao to và xây 2 tầng. Tam quan được xây dựng gắn với thuyết tam tài.
* Đại Trung môn: Bước qua cổng này gọi là khu Nhập đạo – Bắt đầu bước vào chốn thâm nghiêm.
* Khuê Văn Các: 
- Bước vào Đại Hồng Môn gặp Khuế Văn Các. Khuê Văn Các (nghĩa là "gác vẻ đẹp của sao Khuê") là một lầu vuông tám mái, bao gồm bốn mái thượng và bốn mái hạ, được xây dựng vào năm 1805. Đây là nơi xưa kia dùng để họp bình những bài văn hay của các sĩ tử đã thi trúng khoa thi hội
- Theo quan niệm của người xưa, giếng Thiên quang hình vuông tượng trưng cho mặt đất, cửa sổ hình tròn của gác Khuê Văn tượng trưng cho bầu trời, có ý nói nơi đây là nơi tập trung mọi tinh hoa của trời đất, có ý tưởng đề cao trung tâm giáo dục văn hoá Nho học Việt Nam
- Hình ảnh Khuê văn các chiếu mình xuống giếng Thiên Quang tĩnh (Thiên Quang nghĩa là ánh sáng bầu trời.  ) chính là biểu tượng của trời và đất, của âm và dương (Linga – Yoni).
* 82 bia tiến sĩ:

- Các tấm bia được dựng ở hai bên phải trái của giếng Thiên Quang tại Quốc Tử Giám, mỗi bên 41 tấm dựng thành 2 hàng ngang, mặt bia đều quay về phía giếng. 

- Những tấm bia này được dựng từ năm 1484 dưới thời Lê Thánh Tông. Ghi lại những người đã thi đỗ đạt các khoa thi tiến sĩ từ 1442-1779.

- Các bia tiến sĩ có ghi đầy đủ thông tin về khoa thi, triều vua và triết lý về nền giáo dục đào tạo. "Giá trị và nét độc đáo của 82 bia. là những bài văn khắc trên bia. Trên thế giới có rất nhiều nước dựng bia, nhưng duy nhất bia tiến sĩ Văn Miếu có bài ký ghi lịch sử các khoa thi và triết lý của triều đại về nền giáo dục và đào tạo, sử dụng nhân tài"

- Lý do bia khắc trên lung rùa

- Năm 2010 82 tấm bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã được công nhận là Di sản văn hóa Ký ức của nhân loại và đến năm 2015 được Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định công nhận là Bảo vật Quốc gia”. 
* Đại Thành môn, khu điện thờ
- Qua cửa Đại Thành là khu vực chính của di tích Văn Miếu – QTG. Đại Thành môn mở đầu cho khu vực của những kiến trúc chính

- Bước qua cửa Đại Thành là tới một sân rộng mênh mang lát gạch Bát Tràng. Hai bên phải trái của sân là 2 dãy Hữu Vu và Tả Vu. Chính trước mặt là tòa Đại Bái Đường rộng.

- Trung tâm là Đại Bái Đường nối với Thượng Điện, nơi thờ Khổng Tử, Chu Công, và cũng là nơi giảng dạy của trường giám thời xưa.

- Khu sau cùng của di tích là Đền Khải Thánh - Quốc Tử Giám.  Đền Khải Thánh là nơi thờ cha mẹ Khổng Tử
* Nhà Tiền đường, Hậu đường: Nơi tôn vinh và thờ Chu Văn An.

	
	- Kết luận:

+ VMQTG là di tích có giá trị sâu sắc về truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học, đề cao nhân tài, thừa kế và phát huy di sản văn hoá dân tộc.
+ Đến Hà Nội ngoài văn miếu chúng ta còn được tham quan …..

+ Chào, chúc

	Câu 11: Dinh Độc Lập

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, ….

- Dinh Độc Lập (còn gọi là dinh Thống Nhất hay hội trường Thống Nhất) là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Hiện nay, nó đã được chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Dinh Độc Lập (tên gọi trước đây là dinh Norodom, ngày nay còn gọi là dinh Thống Nhất hay hội trường Thống Nhất) là một

	
	* Nội dung:

- Năm 1868, Thống đốc Nam Kỳ Lagrandière đã làm lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng Dinh Thống đốc Nam Kỳ mới tại Sài Gòn thay cho dinh cũ. Sau khi xây dựng xong, dinh được đặt tên là dinh Norodom (lấy theo tên của Quốc vương Campuchia)
- Từ 1887 đến 1945, các nhà Toàn quyền Đông Dương đã sử dụng dinh thự này làm nơi ở và làm việc nên dinh gọi là dinh Toàn quyền.

- Năm 1955, sau một cuộc trưng cầu dân ý, Thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất Quốc trưởng Bảo Đại và lên làm Tổng thống. Ông quyết định đổi tên dinh này thành Dinh Độc Lập. Từ đó Dinh Độc Lập trở thành nơi đại diện cho chính quyền cũng như nơi ở của tổng thống và là nơi chứng kiến nhiều biến cố chính trị. 

-  Dinh đã xuất hiện trên giấy bạc 200 đồng của Việt Nam Cộng hòa.

- Năm 1962, Quân lực Việt Nam Cộng hòa ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại, cũng trong năm này Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ.

- Kiến trúc: 

+ Dinh được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế xây dựng trên diện tích 4.500 m², diện tích sử dụng 20.000 m², gồm 3 tầng chính, 1 sân thượng, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và một sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. 

+ Hơn 100 căn phòng của Dinh được trang trí theo phong cách khác nhau tùy theo mục đích sử dụng bao gồm: các phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của Tổng thống và của Phó Tổng thống, phòng trình ủy nhiệm thư, phòng đại yến, v.v... chưa kể các phần khác như hồ sen bán nguyệt hai bên thềm đi vào chánh điện, bao lơn, hành lang...

+ Dinh cao 26m, tọa lạc trong khuôn viên rộng 12 ha rợp bóng cây. Bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau Dinh là 2 công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam và có chi phí xây dựng cao nhất (150.000 lượng vàng). 

+ Các hệ thống phụ trợ bên trong Dinh hiện đại: điều hòa không khí, phòng chống cháy, thông tin liên lạc, nhà kho. Tầng hầm chịu được oanh kích của bom lớn và pháo. 

+ Mặt tiền của Dinh được trang trí cách điệu các đốt mành trúc phỏng theo phong cách các bức mành tại các ngôi nhà Việt và họa tiết các ngôi chùa cổ tại Việt Nam. Các phòng của Dinh được trang trí nhiều tác phẩm non sông cẩm tú, tranh sơn mài, tranh sơn dầu.

- Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng T54B mang số hiệu 843 của Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới quyền chỉ huy của Trung úy Bùi Quang Thận đã húc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập, tiếp đó xe tăng T59 mang số hiệu 390 do Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã húc tung cổng chính tiến thẳng vào dinh. 

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc,…
+  Dinh độc lập là di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt đầu tiên của Việt Nam vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.

+ Đến với TP.HCM chúng ta còn được tham quan nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Cảng nhà Rồng,…

	Câu 12: Địa đạo Củ Chi

	
	Nội dung trình bày: 

	
	* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, ….

- Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. 

	
	* Nội dung:

- Địa đạo Củ Chi là cách gọi chung của các hệ thống địa đạo khác nhau thộc huyện Củ Chi, được hình thành từ khoảng thời gian 1946-1948, địa đạo bắt nguồn từ 2 xã Tân Phú Trung và Phước Vĩnh An đã đào những đoạn hầm ngắn, cấu trúc đơn giản dùng để ẩn nấp, cất giấu tài liệu, vũ khí.

- Sau dần, mỗi làng xây một địa đạo riêng, sau đó do nhu cầu đi lại giữa địa đạo các làng xã, hệ thống địa đạo đã được nối liền nhau tạo thành một hệ thống địa đạo liên hoàn, phức tạp, về sau phát triển rộng ra nhiều nơi.

- Đến năm 1965, có khoảng 200 km địa đạo đã được đào. Về quy mô, hệ thống địa đạo có tổng chiều dài toàn tuyến là trên 200 km, với 3 tầng sâu khác nhau, tầng trên cách mặt đất khoảng 3 m, tầng giữa cách mặt đất khoảng 6 m, tầng dưới cùng sâu hơn 12 m. Lúc này, địa đạo không chỉ còn là nơi trú ẩn mà đã trở thành nơi sinh sống, cứu thương, hội họp, kho chứa vũ khí,...

- Địa đạo đào trên một khu vực đất sét pha đá ong nên có độ bền cao, ít bị sụt lở. Hệ thống địa đạo nằm sâu dưới lòng đất, có thể chịu được sức công phá của các loại bom tấn lớn nhất của quân đội Mỹ. 

- Không khí được lấy vào địa đạo thông qua các lỗ thông hơi.

- Bếp Hòang Cầm

- Đời sống trong địa đạo.

	
	- Kết luận:

+ Chào, chúc,…

+ Đến với TP.HCM chúng ta còn được tham quan nhiều điểm du lịch hấp dẫn khác như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Cảng nhà Rồng,…


13. CHÙA BÁI ĐÍNH
* Mở đầu:

- Chào, giới thiệu c.ty, bản than, chúc mừng khách…

- Nhắc đến Ninh Bình là nhắc đến cố đô của nước Việt, nơi gắn liền với 3 triều đại của lịch sử dân tộc: nhà Đinh, nhà Tiền Lê và 1 năm của triều đại nhà Lý. Nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử văn hóa đặc sắc như: Khu di tích khảo cổ Hoa Lư, đền vua Đinh, vua Lê, hay di sản thiên nhiên – văn hóa thế giới Tràng An.

* Nội dung:

- Tên gọi: Theo người xưa tương truyền lại rằng ý nghĩa của tên chùa bắt nguồn từ: Bái có nghĩa là lễ bái, cúng bái đất trời, Tiên Phật; Đính mang ý nghĩa là đỉnh, là ở trên cao. Bái Đính có nghĩa là cúng bái trời đất, Tiên Phật ở trên núi cao. Tên gọi ý nghĩa là hướng về núi Đính, nơi diễn ra các sự kiện oai hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

Núi Bái Đính được Vua Đinh Tiên Hoàng lập ra để tế trời cầu mưa thuận gió hòa, sau này tiếp tục được vua Quang Trung chọn làm nơi tế cờ động viên quân sĩ trước khi ra Thăng Long đại phá quân Thanh. 

- Lịch sử: 
+ Chùa Bái Đính cổ được xây dựng từ năm 1136 do thiền sư Nguyễn Minh Không sáng lập. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, Núi Bái Đính Ninh Bình vẫn sừng sững đứng đó trải qua bao năm tháng phong gió bụi trần, nơi đây gắn liền với nhiều giai thoại và những câu chuyện huyền thoại về một vị Thiền sư Nguyễn Minh Không vang danh khắp nước Nam. Ông là vị cao tăng đầu tiên đặt nền móng Phật giáo, xây dựng tượng Phật và khai mở miền đất Phật ở nơi đây.

+ Chùa Bái Đính mới: Năm 2003, dựa trên nền tảng của ngôi cổ tự, doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã phát tâm đầu tư trùng tu và  xây dựng mở rộng chùa với tổng diện tích hiện nay là hơn 1.000 ha. Các công trình kiến trúc tiêu biểu của chùa Bái Đính mới hiện nay gồm: Cổng Tam Quan, Gác Chuông, Điện thờ Quán Âm, Điện Giáo Chủ, Điện Tam Thế, Bảo Tháp và Hành lang La Hán... Ngoài ra, chùa còn nhiều công trình lớn vẫn đang tiếp tục xây dựng như: Công viên Văn hóa Phật giáo, Khu hồ Đàm Thị, Hồ phóng sinh, Công viên cây xanh... hứa hẹn đây sẽ là điểm tham quan rất ý nghĩa cho các tín đồ thích xê dịch trong thời gian tới.

- Kiến trúc:

Chùa Bái Đính có diện tích rộng nhất Việt Nam lên tới 1.700 ha trong đó có 80 ha khu chùa Bái Đính mới và 27 ha khu chùa Bái Đính cổ.

Khu Chùa Bái Đính cổ nằm cách khu điện Tam Thế chùa Bái Đính mới 800m về phía Nam. Theo tương truyền, khi vào vùng núi nơi đây tìm thuốc chữa "bệnh hổ" cho vua Lý Thần Tông, thiền sư Nguyễn Minh Không đã phát hiện được vẻ đẹp thoát trần của các hang động ở nơi đây nên đã chọn nơi đây để dựng chùa, thờ Phật xây dựng nên chùa Bái Đính. Nằm trong khu chùa Bái Đính cổ có các di tích lịch sử như Hang Sáng, Hang Tối, đền thờ Thánh Nguyễn, đền thờ thần Cao Sơn, Giếng Ngọc...  
Khu chùa Bái Đính mới được xây dựng to rộng với nhiều hạng mục công trình đồ sộ, tiêu biểu như điện Tam Thế, điện Pháp Chủ, điện Quan Thế Âm Bồ Tát, Bảo Tháp, Tháp Chuông, Tượng phật Di Lặc, có thể bạn chưa biết các vật liệu xây dựng nên chùa Bái Đính hiện nay hầu như được lấy từ vật liệu địa phương như gỗ từ thiết, đá xanh tự nhiên…


+ Cổng tam quan Ngoại - Nội:

Tam quan nói lên triết lý của nhà Phật, ẩn chưa trong đó chữ Tâm và chữ Trí


TÂM: Vô Pháp – Vô Thường – Vô Không


TRÍ: Gỉa Quan – Trung Quan – Không Quan
Cổng Tam Quan với hai tượng Hộ pháp (ông Thiện và ông Ác) bằng đồng cao 5.5m, nặng 12 tấn và 8 pho tượng Kim Cương. 

+ Hành lang La Hán:
Hành lang La Hán dài nhất Đông Nam Á bao gồm 2 dãy bắt đầu từ cổng Tam Quan Nội chạy dọc thẳng đến hai nhà Tả vu và Hữu vu với chiều dài 1.700m. Tại đây, đặt 500 pho tượng La Hán bằng đá xanh nguyên khối do các nghệ nhân nổi tiếng ở làng nghề đá Ninh Vân, Hoa Lư tạc. Mỗi pho tượng cao trung bình 2,5m, nặng từ 2 – 4 tấn được chạm khắc rất công phu, tỉa tót tinh xảo, đường nét rất tao nhã, uyển chuyển, mềm mại. 

· Chùa có khu chùa có hành lang La Hán dài nhất châu Á: hành lang La Hán dài gần 3 km.

· Chùa có khu chùa có nhiều tượng La Hán nhất Việt Nam: 500 vị bằng đá xanh cao khoảng 2m.


+ Tháp chuông

· Chùa có chuông đồng lớn nhất Việt Nam: Đại hồng chung nặng 36 tấn trong Tháp Chuông.


+ Điện Quán Âm

Điện Quan Âm gồm 7 gian với gian giữa của điện đặt tư​ợng Quan Thế Âm Bồ Tát nghìn tay nghìn mắt để thể hiện sự bao quát cứu vớt và phổ độ chúng sinh của Phật bà trên thế gian. Tượng Phật bà đúc bằng đồng nặng 80 tấn, cao 9.57 m được công nhận là pho t​ượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng lớn nhất ở Việt Nam

+ Điện Giáo Chủ


Điện Pháp Chủ có 5 gian, gian giữa đặt pho t​ượng Phật Pháp Chủ bằng đồng cao 10 m, nặng 100 tấn, được xác nhận kỷ lục "Pho tượng Phật Thích Ca bằng đồng lớn nhất Việt Nam". Trong điện còn treo 3 bức hoành phi và 3 cửa võng lớn nhất Việt Nam

· Chùa có tượng Phật bằng đồng dát vàng lớn nhất châu Á: Tượng Phật bằng đồng nặng tới 100 tấn ở trong điện Pháp Chủ


+ Điên Quan Thế:

Điện Tam Thế tọa lạc ở trên đồi cao so với mặt n​ước biển là 76 m, dài 59.1 m, rộng hơn 40 m. Trong điện Tam Thế đặt 3 pho t​ượng Tam Thế Phật (quá khứ, hiện tại và tương lai) bằng đồng cao 7.2 m, nặng 50 tấn, được xác nhận kỷ lục: "Ngôi chùa có bộ tượng Tam Thế bằng đồng lớn nhất Việt Nam".
Chùa Bái Đính tráng lệ được ví như "Hạ Long trên cạn" là một quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á và cũng là ngôi chùa có nhiều "cái nhất" sở hữu nhiều kỷ lục nhất Việt Nam và trở thành công trình Phật giáo cấp quốc gia của Việt Nam. Chùa Bái Đính đã ghi được rất nhiều kỷ lục theo sách Kỷ lục Việt Nam và sách Kỷ lục châu Á. 
· Chùa có bảo Tháp cao nhất châu Á: Bảo Tháp chùa Bái Đính (Ninh Bình) có 13 tầng, cao 100m.

· Chùa có khu chùa rộng nhất Việt Nam: tổng 539 ha (riêng chùa cổ 27 ha, chùa mới 80 ha)

· Quần thể chùa có giếng ngọc lớn nhất Việt Nam.

· Quần thể chùa có số cây bồ đề nhiều nhất Việt Nam: 100 cây bồ đề được chiết từ cây bồ đề Ấn Độ
* Kết luận:
14. NHÀ THỜ ĐỨC BÀ:
* Mở đầu:

- Chào, giới thiệu c.ty, bản than, chúc mừng khách…

- Nhắc đến TP. HCM là nhắc đến “Hòn Ngọc Viễn Đông” - một trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của cả nước. Thành phố mang tên Bác còn lưu lại rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa cùng những công trình kiến trúc có giá trị. Một trong số đó phải kể đến Nhà Thờ Đức Bà – một trong 19 nhà thờ đẹp nhất thế giới. Theo Business Insider (Mỹ)

* Nội dung:

- Tên gọi: Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (hay VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG CHÍNH TÒA ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, thường được gọi tắt là Nhà thờ Đức Bà, là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban đầu, nhà thờ có tên gọi là "Nhà thờ Nhà nước" vì nó do nhà nước Pháp bỏ tiền xây dựng và quản lý. 
- Lịch sử:

Ngay sau khi chiếm Sài Gòn, thực dân Pháp đã cho lập ngôi nhà thờ dùng chỗ cử hành Thánh lễ cho người theo đạo Công giáo. Ngôi nhà thờ đầu tiên được lập ở đường Số 5 (nay là đường Ngô Đức Kế). 
Do nhà thờ o quá nhỏ nên vào năm 1863, Đô đốc Victor Auguste Duperré đã quyết định cho khởi công xây dựng ở nơi khác một nhà thờ khác bằng gỗ. Nhà thờ được dựng bằng gỗ, hoàn thành vào năm 1865, ban đầu gọi là Nhà thờ Saigon.
Về sau, do nhà thờ gỗ này bị hư hại nhiều vì các côn trùng gây hại như mối và mọt gỗ. Tháng 8 năm 1876, Thống đốc Nam kỳ Duperré đã tổ chức một kỳ thi vẽ đồ án thiết kế nhà thờ mới. Vượt qua 17 đồ án thiết kế khác, đồ án của kiến trúc sư J. Bourard với phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn nét phong cách kiến trúc Gothic đã được chọn. 

Ngày 7 tháng 10 năm 1877, Giám mục Isidore Colombert đặt viên đá đầu tiên trước mặt Phó soái Nam Kỳ và đông đủ nhân vật cấp cao thời ấy. Nhà thờ được xây dựng trong 3 năm. Lễ Phục sinh, ngày 11 tháng 4 năm 1880, nghi thức cung hiến và khánh thành do cố đạo Colombert tổ chức trọng thể với sự có mặt của Thống đốc Nam Kỳ Le Myre de Vilers.  Hiện nay, trên bệ phía trên, bên trong cửa ra vào nhà thờ, có chiếc bảng cẩm thạch gắn trong hành lang (transept) ghi ngày khởi công, ngày khánh thành và tên vị công trình sư. 

Năm 1895, nhà thờ xây thêm hai tháp chuông, mỗi tháp cao 57,6 m và có 6 chuông đồng lớn. Trên mỗi đỉnh tháp có đính một cây Thánh Giá cao 3,50 m, ngang 2 m, nặng 600 kg. Tổng thể chiều cao từ mặt đất lên đỉnh Thánh Giá là 60,50 m.

- Kiến trúc:

+ Công viên trước nhà thờ: 

Giữa vườn hoa trước nhà thờ, năm 1903, người Pháp cho dựng tượng đồng Pigneau de Béhaine (còn gọi là Giám mục Bá Đa Lộc hoặc Giám mục Adran vì vị này làm Giám mục hiệu tòa Adran) nắm tay dẫn Hoàng tử Cảnh (con vua Gia Long). 
Tượng đài này bao gồm một bệ bằng đá hoa cương đỏ hình trụ tròn và bên trên là bức tượng tạc hình Giám mục Adran với phẩm phục Giám mục, tay trái dẫn hoàng tử Cảnh. 
Tượng làm bằng đồng, được đúc tại Pháp, giới bình dân thời đó thường gọi là tượng "hai hình" để phân biệt với tượng "một hình", là bức tượng của Đô đốc Hải quân Pháp Genouilly ở phía công trường Mê Linh (nay là cuối đường Hai Bà Trưng, gần bờ sông Sài Gòn). Năm 1945, tượng này bị Chính phủ của Thủ tướng Trần Trọng Kim phá bỏ, nhưng cái bệ đài bằng đá hoa cương đỏ thì vẫn còn tồn tại ở đó mà không có bất cứ một bức tượng nào đặt lên trên.

+ Nhờ thờ:
Móng của thánh đường được thiết kế đặc biệt, chịu được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc ngôi nhà thờ nằm bên trên. Và một điều rất đặc biệt là nhà thờ không có vòng rào hoặc bờ tường bao quanh như các nhà thờ quanh vùng Sài Gòn - Gia Định lúc ấy và bây giờ.

Mọi vật liệu từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang. Đặc biệt, mặt ngoài của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Toulouse (Pháp), để trần, không tô trát, không bám bụi rêu mà đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi. Một số ngói vỡ trong nhà thờ có in hàng chữ Guichard Carvin, Marseille St André France (có lẽ là nơi sản xuất loại ngói này), mảnh ngói khác lại có hàng chữ Wang-Tai Saigon, có thể đây là mảnh ngói được sản xuất sau tại Sài Gòn dùng để thay thế những mảnh ngói vỡ trong thời gian Chiến tranh thế giới thứ hai do những cuộc không kích của quân Đồng Minh. Toàn bộ thánh đường có 56 ô cửa kính màu do hãng Lorin của tỉnh Chartres (Pháp) sản xuất.
Tất cả mọi chi phí xây dựng, trang trí nội thất đều do Soái phủ Nam Kỳ đài thọ, với số tiền 2.500.000 franc Pháp theo tỷ giá thời bấy giờ. 

Nội thất thánh đường được thiết kế thành một lòng chính, hai lòng phụ tiếp đến là hai dãy nhà nguyện. Toàn bộ chiều dài thánh đường là 93 m. Chiều ngang nơi rộng nhất là 35 m. Chiều cao của vòm mái thánh đường là 21 m. Sức chứa của thánh đường có thể đạt tới 1.200 người.

Nội thất thánh đường có hai hàng cột chính hình chữ nhật, mỗi bên sáu chiếc tượng trưng cho 12 vị thánh tông đồ. Bàn thờ nơi Cung Thánh làm bằng đá cẩm thạch nguyên khối có hình sáu vị thiên thần khắc thẳng vào khối đá đỡ lấy mặt bàn thờ, bệ chia làm ba ô, mỗi ô là một tác phẩm điêu khắc diễn tả thánh tích. Ngay sau hàng cột chính là một hành lang và kế đó là nhiều nhà nguyện nhỏ với những bàn thờ về các thánh (hơn 20 bàn thờ) cùng các bệ thờ 14 chặng Đàng Thánh Giá làm bằng đá trắng khá tinh xảo, được bố trí như sau (nhìn từ cổng trước vào nhà thờ):

Trên tường được trang trí nổi bật 56 cửa kính mô tả các nhân vật hoặc sự kiện trong Thánh Kinh, 31 hình bông hồng tròn, 25 cửa sổ mắt bò bằng kính nhiều màu ghép lại với những hình ảnh rất đẹp. Tất cả các đường nét, gờ chỉ, hoa văn đều tuân thủ theo hình thức Roman và Gôtich, tôn nghiêm và trang nhã. Tuy nhiên, trong số 56 cửa kính này hiện chỉ còn bốn cửa là nguyên vẹn như xưa, còn các cửa kính màu khác đều đã được làm lại vào khoảng những năm 1949 để thay thế các cửa kính màu nguyên thủy của nhà thờ đã bị bể gần hết trong thế chiến thứ 2.
Còn trên trán tường của cửa vào bên phải có những hàng chữ bằng chữ Hán: Thiên Chúa Thánh Đường Đại Đức (Nhà thờ Thiên Chúa đầy ân đức), Thánh Mẫu Dịch Hạo Nguyên (Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội), và hàng chữ nói tới năm khánh thành nhà thờ 1880. Nội thất thánh đường ban đêm được chiếu sáng bằng điện (không dùng đèn cầy) ngay từ khi khánh thành. Vào ban ngày, với thiết kế phối sáng tuyệt hảo, hài hòa với nội thất tạo nên trong nội thất thánh đường một ánh sáng êm dịu, tạo ra một cảm giác an lành và thánh thiện.

Ngay phía trên cao phía cửa chính là "gác đàn" với cây đàn organ ống, một trong hai cây đàn cổ nhất Việt Nam hiện nay. Đàn này được các chuyên gia nước ngoài làm bằng tay, thiết kế riêng, để khi đàn âm thanh đủ cho cả nhà thờ nghe, không nhỏ mà cũng không ồn. Phần thân đàn cao khoảng 3 m, ngang 4 m, dài khoảng 2 m, chứa những ống hơi bằng nhôm đường kính khoảng một inch. Phần điều khiển đàn nằm riêng nối với thân đàn bằng những trục, có những phím đàn như đàn organ bình thường và những phím to đặt dưới sàn nhà (dài chừng 3 m, ngang khoảng 1 m) để người điều khiển đàn đạp lên khi dùng nốt trầm. Đàn còn có những thanh gõ lớn để đập vào phần dưới các ống hơi phát ra âm thanh. Hiện nay, cây đàn này đã hoàn toàn hỏng do bị mối ăn phần gỗ bàn phím điều khiển bằng tay.

+ Tháp chuông:
Các chuông đều được điều khiển bằng điện từ bên dưới. Riêng ba chiếc chuông lớn trước khi đánh đều được khởi động bằng cách đạp (vì quá nặng) cho lắc trước khi bật công tắc điện. Vào ngày thường, thánh đường chỉ cho đổ một chuông mi vào lúc 5 giờ sáng và đổ chuông re vào lúc 16g15. Vào ngày lễ và chủ nhật, nhà thờ thường cho đổ ba chuông theo hợp âm Mi, Rê và Đô (đúng ra là hợp âm ba chuông Mi, Đô và Sol, nhưng vì chuông Sol quá nặng nên thay thế bằng chuông Rê). Vào đêm vọng Lễ Giáng Sinh thì mới đổ cả sáu chuông. Tiếng chuông ngân xa tới 10 km theo đường chim bay.

Bộ máy đồng hồ trước vòm mái cách mặt đất chừng 15 m, giữa hai tháp chuông được chế tạo tại Thụy Sĩ năm 1887, hiệu R.A, cao khoảng 2,5 m, dài khoảng 3 m và ngang độ hơn 1 m, nặng hơn 1 tấn, đặt nằm trên bệ gạch. Dù thô sơ, cũ kỹ nhưng hoạt động khá chính xác. Để điều chỉnh đồng hồ, phía sau máy có một chiếc đồng hồ to cỡ đồng hồ dùng trong gia đình. Chỉ cần theo dõi chiếc đồng hồ con này, có thể biết đồng hồ lớn chạy chậm, nhanh, đúng hay sai giờ. Mỗi tuần phải lên giây đồng hồ một lần và chiếc cần để lên giây đồng hồ giống như tay quay máy xe. Đồng hồ còn có hệ thống báo giờ bằng búa đánh vô các chuông của nhà thờ, tuy nhiên đã không còn hoạt động do dây cót quá cũ.

Mặt trước thánh đường là một công viên (Công trường Công xã Paris) với bốn con đường giao nhau tạo thành hình thánh giá, gần đó là Bưu điện Sài Gòn. Trung tâm của công viên là bức tượng Đức Mẹ Hòa bình (hay Nữ vương Hòa bình). Tượng do nhà điêu khắc G. Ciocchetti thực hiện năm 1959. Tên của tác giả được ghi ở trên tà áo dưới chân, phía bên trái của bức tượng. Bức tượng cao 4,6 m, nặng 8 tấn, bằng đá cẩm thạch trắng của Ý, được tạc với chủ đích để nhìn từ xa nên không đánh bóng, vì vậy mà toàn thân tượng, kể cả vùng mặt vẫn còn những vết điêu khắc thô. Tượng Đức Mẹ trong tư thế đứng thẳng, tay cầm trái địa cầu, trên trái địa cầu có đính cây thánh giá, mắt Đức Mẹ đăm chiêu nhìn lên trời như đang cầu nguyện cho Việt Nam và cho thế giới được hoà bình. Chân Đức Mẹ đạp đầu con rắn (mà hiện nay, đầu con rắn đã bị vỡ mất hàm trên). Trên bệ đá, phía trước bức tượng, người ta có gắn một tấm bảng đồng với hàng chữ Latinh:
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Phía dưới bệ đá, người ta đã khoét một cái hốc chỗ giáp với chân tượng Đức Mẹ, trong đó có một chiếc hộp bằng bạc, chứa những lời kinh cầu nguyện cho hoà bình của Việt Nam và thế giới. Những lời cầu nguyện đó được viết lên trên những lá mỏng bằng những chất liệu khác nhau như bằng vàng, bạc, thiếc, nhôm, giấy, da và đồng, được gởi tới từ nhiều miền của Việt Nam, kể cả từ một số vùng ngoài miền Bắc.

15. BẾN NHÀ RỒNG:
* Mở đầu:

- Chào, giới thiệu c.ty, bản than, chúc mừng khách…

- Nhắc đến TP. HCM là nhắc đến “Hòn Ngọc Viễn Đông” - một trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa của cả nước. Thành phố mang tên Bác còn lưu lại rất nhiều các di tích lịch sử văn hóa cùng những công trình kiến trúc có giá trị. Một trong số đó phải kể đến là Bến Nhà Rồng – nơi gắn liền với sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam, đó là vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu Amiral Latouche Tréville làm phụ bếp để có điều kiện sang châu Âu, mở đầu hành trình cách mạng của mình, và tìm ra con đường cứu nước theo Con đường CM Vô sản.  

* Nội dung:

- Tên gọi:
Bến Nhà Rồng, tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, là cụm di tích kiến trúc - bảo tàng nằm bên sông Sài Gòn, thuộc quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sở dĩ được gọi là Bến nhà Rồng có lẽ vì trên nóc ngôi nhà trụ sở hãng vận tải Messageries impériales (từ năm 1871 đổi thành Messageries maritimes) tại Sài Gòn có gắn đôi rồng lớn bằng đất nung tráng men xanh.
- Lịch sử:

Sau khi chiếm được Nam Kỳ, các thống đốc quân sự Pháp đã quyết định cho xây dựng khu thương cảng Sài Gòn (Port de Commerce de Saigon) để làm đầu mối thông thương với quốc tế. Việc xây dựng cảng được giao cho hãng vận tải biển Messageries impériales. Các bến cảng đầu tiên được xây dựng tại Bến Thành, gần hải quân công xưởng Sài Gòn (arsenal de Saigon), trong thời gian gần 1 năm.

Để tiện việc quản lý thương cảng, năm 1863, tòa nhà trụ sở của hãng Messageries maritimes cũng được xây dựng để làm nơi ở cho viên Tổng quản lý và nơi bán vé tàu. Việc xây dựng do một viên quan năm tên Domergue phụ trách.

Sau năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã cho tu bổ lại mái ngôi nhà và thay thế hai con rồng cũ bằng hai con rồng khác với tư thế quay đầu ra. Năm 1965, tòa nhà được quân đội Mỹ sử dụng làm trụ sở của Cơ quan Tiếp nhận viện trợ quân sự Mỹ.

Sau năm 1975, tòa nhà - biểu tượng của cảng Sài Gòn - thuộc quyền quản lý của Cục đường biển Việt Nam. 
- Kiến trúc nhà rồng:

Nhà Rồng được khởi công xây dựng ngày 4 tháng 3 năm 1863 và hoàn thành trong 1 năm. Kiến trúc tòa nhà theo phong cách kiến trúc phương Tây nhưng trên nóc nhà gắn hai con rồng lớn bằng đất nung tráng men xanh, châu đầu vào mặt trăng theo mô típ "Lưỡng long chầu nguyệt" - một kiểu trang trí quen thuộc của đình chùa Việt Nam. Phía 2 đầu hồi tòa nhà có biểu tượng ký tự M.I. (viết tắt của Messageries Impériales) có thể nhìn thấy từ hướng sông Sài Gòn hoặc từ hướng đường Khánh Hội ra. 
Năm 1871, do ảnh hưởng của nền Cộng hòa, hãng đổi tên lại thành Messageries maritimes. Chi tiết mặt trăng trên nóc nhà được thay bằng biểu tượng của hãng vương miện, mỏ neo và đầu ngựa. Phù hiệu "Đầu ngựa" hàm chỉ thời trước bên Pháp, hãng chuyên lãnh chở đường bộ với ngựa kéo xe, còn "Mỏ neo" tượng trưng cho tàu thuyền. Do đó dân gian còn gọi là hãng Đầu Ngựa. 
Sau năm 1955, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã cho tu bổ lại mái ngôi nhà và thay thế hai con rồng cũ bằng hai con rồng khác với tư thế quay đầu ra. Từ đó, kiến trúc Nhà Rồng hầu như còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

+ Bảo tang Hồ Chí Minh: Sau năm 1975, cụm di tích kiến trúc của thương cảng Nhà Rồng đã được Nhà nước Việt Nam xây dựng lại thành Khu lưu niệm Hồ Chí Minh. 
Cấu trúc Bảo tàng Hồ Chí Minh bao gồm 1 tầng trệt, 2 tầng lầu và 9 phòng trưng bày với diện tích hơn 1.500m2. Hiện nay, tại đây đã và đang lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật và hình ảnh ghi lại những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến.

Từ nǎm 1995 đến nay, đơn vị đã tổ chức trưng bày 20 chuyên đềmang tính thời sự tại Bảo tàng và 16 cuộc trưng bày lưu động tại các vùng sâu vùng xa, các quận huyện ngoại thành. Tất cả các phòng trưng bày sau những lần chỉnh lý đều được nâng lên cả về nội dung và hình thức, phối hợp nhiều yếu tố trong khâu trưng bày tạo tính hấp dẫn đối với người xem. 

Ngoài những hoạt động chính, Bảo tàng còn tiến hành những hoạt động tuyên truyền giáo dục rộng rãi như tổ chức các Hội nghị khoa học, các cuộc tọa đàm giữa các thế hệ, nói chuyện chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu và chiếu phim, tư liệu, hồi ký, các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Bảo tàng, in lịch, tổ chức kết nạp Đảng, Đoàn, Đội; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh..., Bảo tàng còn là nơi hội họp, gặp gỡ lý tưởng của các tổ chức, đoàn thể đến sinh hoạt truyền thống, học tập, vui chơi; là nơi ra quân của nhiều phong trào cách mạng sôi nổi của Thành phố...
16. QUẦN THỂ DI TÍCH YÊN TỬ
* Mở đầu:
- Chào, giới thiệu c.ty, bản than, chúc mừng khách…

- Quảng Ninh một vùng đất giàu có về tiềm năng du lịch. Nơi có 4 thành phố nổi tiếng: Thành phố Hạ Long, thành Phố Uông Bí, thành phố Cẩm Phả, thành phố Móng Cái, có Vịnh Hạ Long – một kỳ quan thiên nhiên Thế giới. Đặc biệt, nơi đây có là trung tâm hành hương văn hóa tâm linh Phật giáo của người Việt – nơi có Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử linh thiêng.

* Nội dung:

 - Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là một hệ thống hơn 70 điểm di tích, được cấu thành từ 4 cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt gắn liền với sự ra đời, hình thành và phát triển của nhà Trần. Gồm:

=> Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh)

=> Khu di tích lịch sử nhà Trần (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh)

=> Khu di tích danh thắng Tây Yên Tử (Bắc Giang) 

=> Quần thể Côn Sơn-Kiếp Bạc-Thanh Mai (Hải Dương).

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử có bốn loại hình di tích, danh lam thắng cảnh bao gồm:

=> Di tích lịch sử; 

=> Di tích kiến trúc-nghệ thuật; 

=> Di tích khảo cổ; 

=> Địa điểm danh lam thắng cảnh.

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử

Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử gắn liền với tên tuổi Phật hoàng Trần Nhân Tông (1258 - 1308), vị vua từng lãnh đạo quân dân thời Trần hai lần đánh thắng quân Nguyên - Mông, rồi từ bỏ ngai vàng, lên Yên Tử tu hành, sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm đậm màu sắc Việt
Trong lịch sử, Yên Tử luôn là một trong những trung tâm Phật giáo của cả nước, gắn với nhiều kiến trúc cổ, được xây dựng qua các thời kỳ lịch sử khác nhau (Lý, Trần, Lê, Nguyễn).

Về địa lý, Yên Tử là dãy núi thấp, thuộc hệ thống cánh cung Đông Triều, một vùng địa chất được hình thành từ kỷ Đệ tứ, với các loại đá gốc, như sa thạch, sỏi kết sạn và phù sa cổ… Địa hình, địa chất phức tạp của khu vực đã kiến tạo nên các điểm cảnh quan kỳ vĩ, như thác Ngự Dội, thác Vàng, thác Bạc, cổng Trời, đường Tùng, rừng trúc, đỉnh núi Yên Tử…, nơi có những kiến trúc cổ truyền như hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ.

Khu vực Yên Tử có tổng diện tích tự nhiên khoảng 2.686ha, trong đó có 1.736ha rừng tự nhiên, đặc trưng cho hệ sinh thái rừng Đông Bắc, nơi còn bảo tồn được nhiều nguồn gen động, thực vật quý hiếm... Xen kẽ với thiên nhiên là hệ thống chùa, am, tháp… Ven lối dẫn lên các chùa, am, tháp thường trồng rất nhiều tùng. Trong khu vực này hiện còn khoảng hơn 200 cây tùng đại thụ, thuộc 4 nhóm quý hiếm, được trồng cách đây khoảng 700 năm. Ngoài đường tùng cổ thụ, rừng trúc ở đây cũng nổi tiếng từ ngàn xưa... Trúc là sản phẩm độc đáo của Yên Tử, tượng trưng cho sức sống dẻo dai, vẻ đẹp thanh bạch và tao nhã của tạo hóa. Có lẽ, đó cũng chính là lý do mà Trần Nhân Tông đã chọn nơi đây để tu hành và lấy tên "rừng Trúc", tức Trúc Lâm, để đặt tên cho dòng Thiền do ông sáng lập.

Hội Yên Tử là lễ hội hành hương vào mùa xuân, bắt đầu từ ngày 10 tháng Giêng hằng năm và kéo dài suốt 3 tháng mùa xuân.

Cấu trúc: Khu vực Yên Tử bao gồm một số địa điểm và kiến trúc Phật giáo chính như:

Chùa Bí Thượng
Chùa Bí Thượng xưa được khởi dựng từ thời Hậu Lê, trên mặt nền kiến trúc hình chữ Nhất, từng được trùng tu, tôn tạo nhiều lần trong lịch sử. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chùa bị phá hủy hoàn toàn. Năm 1993, chùa được dựng lại trên mặt nền kiến trúc hình chữ Đinh, quay hướng Tây Nam, hệ khung bằng bê tông, tường xây gạch, mái lợp ngói Tây. Tiền đường gồm ba gian, hai chái nối với ba gian hậu cung. Hai dãy tả vu, hữu vu mỗi bên 9 gian, kiến trúc đơn giản, thờ Thập bát La Hán. Nhà tổ ở phía sau chùa chính, được dựng trên mặt nền hình chữ Nhất, gồm năm gian, mái lợp ngói mũi hài, hai đầu hồi bít đốc, vì kèo nóc kiểu giá chiêng chồng rường con nhị.

Chùa Suối Tắm
Được dựng dưới chân núi, sát bên bờ suối Tắm, bố cục mặt bằng kiến trúc dạng chữ Đinh, gồm ba gian hai chái bái đường và một gian hậu cung, mái lợp ngói mũi hài, có đầu đao ở bốn góc mái trang trí hình mây cuộn và rồng, trên bờ nóc trang trí hình rồng. Kiến trúc nhà tổ được bố trí trên mặt nền hình chữ Nhất, gồm ba gian hai chái, mái lợp ngói mũi hài, đầu đao bốn mái. Hai dãy Tả vu, Hữu vu mỗi bên có mái lợp ngói mũi hài, đầu đao ở bốn góc mái trang trí hoa văn mây xoắn.

Chùa Cầm Thực
Nằm về bên trái con đường vào Yên Tử. Chùa cũ được dựng từ thời Trần, bố cục mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Nhất, gồm 6 gian, nay chỉ còn nền móng. Dựa trên những dấu tích còn lại, chùa (mới) đã được xây dựng lại vào năm 1993, gồm các hạng mục: chùa chính, nhà Mẫu và các công trình phụ trợ. Chùa chính có bố cục mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm ba gian, hai chái, mái lợp ngói vẩy. Nhà Mẫu có bố cục mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Nhất, gồm ba gian, tường hồi bít đốc, mái lợp ngói vẩy.

Chùa Lân
Chùa Lân xưa được dựng từ thời Trần. Đây vốn là một ngôi chùa lớn, với những công trình đồ sộ nhưng đã bị hủy hoại theo thời gian, nay chỉ còn lại một vài dấu tích trên mặt đất. Năm 2002, Chùa Lân (Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử) đã được xây dựng lại, gồm các hạng mục chính điện, nhà tổ, lầu trống, lầu chuông, tam quan, nhà trưng bày, nhà khách, nhà tăng, nhà ni... Chính điện được xây theo khối vuông, chồng diêm hai tầng tám mái, lợp ngói vẩy. Nhà tổ ở phía sau chính điện, cao hơn tòa chính điện.

Chùa Giải Oan
Chùa Giải Oan xưa được dựng vào thời Trần. Trải qua thời gian và thăng trầm của lịch sử, chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Năm 1994, nhân dân công đức xây dựng lại chùa, gồm các hạng mục: chùa chính, nhà Mẫu, nhà tổ, nhà tu lễ, nhà bếp và một số công trình khác. Chùa chính được dựng trên mặt nền kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm ba gian, hai chái tiền đường và một gian hậu cung. Nhà Mẫu nằm bên phải chùa chính, dựng trên mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm ba gian, hai chái bái đường và một gian hậu cung. Nhà tổ nằm bên trái chùa chính, dựng trên mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Nhất, gồm ba gian, mái lợp ngói vẩy, đầu kìm nóc đắp nổi hình rồng.

Cụm tháp Hòn Ngọc
Cụm tháp Hòn Ngọc nằm trên một gò đất khá rộng, bằng phẳng, gồm ba tháp đá và một tháp gạch. Các tháp đá được làm bằng đá gạo, một tầng, do các phiến đá được tạo mộng ghép lại với nhau. Bệ tháp làm theo kiểu thót ở giữa, giật cấp ra hai bên. Một mặt thân tháp có cửa vòm, bên trong đặt bát hương và bài vị. Mái tháp đua ra so với thân tháp, bốn diềm mái cong. Trên đỉnh tháp đặt một bình nước cam lồ.

Vườn tháp Huệ Quang (khu tháp Tổ)
Vườn tháp Huệ Quang nay chỉ còn 64 ngọn tháp và mộ, trong đó có 40 tháp mới được trùng tu năm 2002, 11 tháp đá, 13 tháp gạch, một số ngôi tháp đã bị đổ chỉ còn lại dấu tích. Tháp Tổ Trần Nhân Tông hay còn gọi là Tháp Huệ Quang mặt bằng rộng khoảng 180m2, cao 10m, với 6 tầng, được ghép từ các phiến đá xanh, đặt ở vị trí trung tâm của vườn tháp. Sân tháp hình vuông, có tường bao quanh. Nền tháp xòe rộng, hình lục lăng, mặt ngoài chạm nổi hình sóng nước. Tầng bệ tháp tạc đài sen 102 cánh, chạm nổi trang trí hoa dây. Trong lòng tầng 2 của tháp đặt tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, cao 62cm, bằng chất liệu đá cẩm thạch, trong tư thế một nhà sư ngồi thiền định, mình khoác áo cà sa hở ngực phải, các nếp áo chảy tràn ra mặt bệ tượng.

Chùa Hoa Yên
Chùa Hoa Yên được dựng từ thời Lý và được tôn tạo nhiều lần trong lịch sử. Chùa tọa lạc trên lưng chừng núi, quay hướng Tây Nam, gồm có các hạng mục: chùa chính, nhà tổ, tả vu, hữu vu, nhà khách, nhà ni, nhà bếp và một số công trình phụ trợ khác. Chùa chính có mặt nền kiến trúc kiểu chữ Công, vì kèo kết cấu, theo thức thượng giá chiêng chồng rường, hạ bẩy. Nhà tổ có mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Nhất, gồm ba gian, hai chái, mái lợp ngói mũi hài kép. Hai dãy tả vu, hữu vu kiến trúc giống nhau, dạng hai tầng tám mái. Nhà khách gồm một gian, hai chái, tường hồi bít đốc, mái lợp ngói mũi hài.

Am Thiền Định
Am Thiền Định xưa vốn là một ngôi tháp cổ đặc biệt ở Yên Tử, đứng đơn lẻ một mình, phía sau chùa Hoa Yên. Tháp xây bằng gạch đỏ tráng men xanh, bề mặt đúc nổi nhiều hoa văn và mặt thú lạ. Am Thiền Định nay chỉ còn lại dấu vết của nền móng cũ.

Chùa Một mái
Chùa Một Mái nằm nép mình bên sườn núi cao. Một nửa chùa ẩn sâu trong hang núi, nửa còn lại phô ra bên ngoài và chỉ có một mái. Không gian trong chùa rất hẹp. Kiến trúc chùa được làm bằng gỗ, mái lợp ngói ta. Xung quanh là hệ thống ván bưng, có hai cửa sổ chấn song, được bố trí ở giữa để tạo độ thoáng cho không gian bên trong.

Am Thung, Am Dược
Am Thung và Am Dược hiện nay chỉ còn là các phế tích. Dấu vết kiến trúc còn lại cho thấy, các am này được xây bằng đá. Am Dược có mặt bằng kiến trúc hình chữ Đinh, gồm ba gian chính điện và một gian hậu cung. Am Thung có mặt nền kiến trúc gồm ba gian bái đường và một gian hậu cung.

Chùa Bảo Sái
Chùa Bảo Sái nằm trên sườn núi, quay hướng Tây Nam. Chùa chính có mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm ba gian, hai chái bái đường và một gian hậu cung. Nhà tổ có mặt bằng kiến trúc dạng chữ Nhất, gồm ba gian, thấp hơn so với chùa chính khoảng 1m, mái lợp ngói vẩy.

Chùa Vân Tiêu
Chùa Vân Tiêu toạ lạc trên sườn núi. Hai bên chùa có 2 dãy núi cao, tạo thành thế tay ngai bao bọc lấy chùa. Bên phải chùa có một dòng suối. Các hạng mục kiến trúc chính của chùa gồm: chùa chính, thiêu hương, nhà tăng, nhà bếp và một số công trình phụ trợ khác. Chùa chính có mặt bằng kiến trúc kiểu chữ Đinh, gồm ba gian, hai chái.

Chùa Đồng
Chùa Đồng nằm trên đỉnh cao nhất của núi Yên Tử, được đúc từ chất liệu đồng. Mặt bằng kiến trúc của chùa dạng chữ Nhất, kết cấu vững chắc, được đặt trên sập đồng, dạng chân quỳ, dạ cá. Dáng chùa như một bông hoa sen nở, ngự trên sập đồng. Chùa quay hướng Tây Nam, diện tích khoảng 20m2, chiều cao từ mặt nền đến mái là 3,35m. Chùa được làm thành khối vuông bốn mái, lợp ngói mũi hài, bờ nóc và bờ giải không trang trí, hai đầu bờ nóc cùng bốn đầu đao là hình đầu rồng.

* Kết luận

Những giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt của khu di tích đã đưa Yên Tử trở thành một chốn thiêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Để khẳng định giá trị đặc biệt của di tích, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt (Quyết đinh số 1419/QĐ-TTg ngày 27/09/2012).
17. LÀNG CỔ ĐƯỜNG LÂM:
* Mở đầu: 

- Chào, giới thiệu tên, công ty, ….

- Đến với Hà Nội là đến với mãnh đất ngàn năm văn hiến, nơi được gọi là trái tim của Tổ Quốc – Thủ đô của nước VN. Nơi đây  tập trung nhiều DSVH đặc biệt, một trng số đó phải kể đến Làng Cổ Đường Lâm.
* Nội dung: 
- Về lịch sử
Làng cổ Đường Lâm thuộc địa phận huyện Sơn Tây, Hà Nội, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 44km. Nằm bên bờ phía Nam sông Hồng, cạnh Quốc lộ 32, phía Tây giáp xã Cam Thượng (Cam Giá Thượng), huyện Ba Vì; phía Nam giáp xã Thanh Mỹ; phía Đông giáp phường Phú Thịnh; Phía Bắc tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc, ranh giới chính là sông Hồng. Với những nét đặc trưng về kiến trúc, nghệ thuật của một làng Việt cổ vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Đường Lâm còn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, nơi duy nhất “một ấp hai vua” – nơi sinh của vua Phùng Hưng và vua Ngô Quyền nên nơi đây còn gắn liền với những di tích lịch sử, văn hóa Nho học. Đây là quê hương của nhiều danh nhân như vua Ngô Quyền, Bố cái Đại Vương Phùng Hưng, Thám hoa Giang Văn Minh, bà Man Thiện (mẹ của Hai Bà Trưng), bà Chúa Mía (vương phi của Chúa Trịnh Tráng)…
Tuy thường được gọi là làng cổ nhưng thực ra Đường Lâm từ xưa gồm 9 làng thuộc tổng Cam Giá Thịnh huyện Phúc Thọ trấn Sơn Tây, trong đó 5 làng Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm liền kề nhau. Các làng này gắn kết với nhau thành một thể thống nhất với phong tục, tập quán, và tín ngưỡng hàng ngàn năm nay không hề thay đổi. Đầu thế kỷ 19, Đường Lâm là nơi đặt lỵ sở của trấn Sơn Tây.

Năm 2006, Đường Lâm trở thành làng cổ đầu tiên ở nước ta được Nhà nước trao bằng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. 

Về kiến trúc:

Hiện nay, làng Đường Lâm vẫn giữ được hầu hết các đặc trưng cơ bản của một ngôi làng người Việt với cổng làng, cây đa, bến nước, sân đình, chùa, miếu, điếm canh, giếng nước, ruộng nước, gò đồi. Hệ thống đường sá của Đường Lâm rất đặc biệt vì chúng có hình xương cá. Với cấu trúc này, nếu đi từ đình sẽ không bao giờ quay lưng vào cửa Thánh.

Đường Lâm còn giữ được một cổng làng cổ ở làng Mông Phụ. Đây không phải là một cổng làng như các cổng làng khác ở vùng Bắc Bộ có gác ở trên mái với những mái vòm cuốn tò vò mà chỉ là một ngôi nhà hai mái đốc nằm ngay trên đường vào làng. Cũng ở làng Mông Phụ có đình Mông Phụ - được xây dựng năm 1684 (niên hiệu Vĩnh Tộ đời vua Lê Hy Tông) - là ngôi đình đặc trưng cho đình Việt truyền thống. Sân đình thấp hơn mặt bằng xung quanh nên khi trời mưa, nước chảy vào sân rồi thoát ra theo hai cống ở bên tạo thành hình tượng hai râu rồng. Hàng năm, đình tổ chức lễ hội từ mùng Một đến mùng Mười tháng Giêng âm lịch với các trò chơi như thu lợn thờ, thi gà thờ,...

Về nhà cổ, ở Đường Lâm có 956 ngôi nhà truyền thống trong đó các làng Đông Sàng, Mông Phụ và Cam Thịnh lần lượt có 441, 350 và 165 nhà. Cò nhiều ngôi nhà được xây dựng từ rất lâu (năm 1649, 1703, 1850,...). Đặc trưng của nhà cổ truyền thống ở đây là tất cả đều được xây từ những khối xây bằng đá ong. Nhà thường được xây dựng với mô hình 5 gian hay 7 gian 2 dĩ, gắn liền với nhà là sân, vườn, bếp, nhà ngang, giếng nước, chuồng trại, bình phong, cao, cây rơm, cổng có mái che…

Ngoài ra làng cổ Đường Lâm còn có một hệ thống các nhà thờ họ, miếu, quán đình, chùa, giếng cổ… nằm trong một môi trường cảnh quan sinh động và trù phú đã tạo thành một điểm nhấn thú vị cho vùng đất Sơn Tây và Hà Nội.

Các điểm tham quan

Lăng và đền thờ 2 vị vua Ngô Quyền – Phùng Hưng
Đền thờ vua Phùng Hưng được lập ở khá nhiều nơi nhưng đền thờ ở làng cổ Đường Lâm vẫn là ngôi đền có quy mô lớn nhất so với những nơi thờ tự khác. Với lối kiến trúc độc đáo bao gồm có Tả – Hữu Mạc, Đại Bái và có cả Hậu Cung, vừa linh thiêng lại vừa toát lên được sự uy nghi, trang trọng. Cách đền thờ vua Phùng Hưng khoảng 500m là lăng của vua Ngô Quyền, nơi đây được xây dựng ở trên khu đồi Cấm, phía trước là một cánh đồng lúa rộng mênh mông và có vũng Hùm chảy ra con sông Tích. Đền thờ gồm có nơi thờ tự, đại bái, hậu cung, nhà bia, ở phía dưới, cách đền thờ khoảng 100m là lăng của vua Ngô được xây theo hình bốn mái trên bệ cao, có tường cao bao quanh. 
Giếng cổ Đường Lâm
Thời gian trước đây, giếng làng thường là nơi người dân ra lấy nước để phục vụ cho đời sống sinh hoạt hàng ngày. Các giếng cổ ở trong làng đều được đặt những ở nơi cao, thoáng mát, sẽ đặt ở gần đình, chùa hoặc ở trung tâm của xóm để thuận tiện cho việc sử dụng, tham quan.

Cổng làng Mông Phụ
Là cổng làng cổ duy nhất còn tồn tại cho đến ngày hôm nay ở làng Đường Lâm. Cổng làng được xây dựng từ thời Hậu Lê, có lối kiến trúc rất khác biệt so với những cổng làng truyền thống khác, nhìn từ xa cổng làng tựa như một ngôi nhà có hai mái dốc xuống, có trụ đỡ mái và đầu nóc xây dựng theo kiểu “thượng gia hạ môn” (bên trên là nhà, bên dưới là cổng). Cổng làng Mông Phụ cùng tồn tại với cây đa, với bến nước, ao sen đã tạo nên một khung cảnh rất mộc mạc, rất bình yên, đặc trưng của làng quê Bắc Bộ thời xưa.

Ngôi nhà cổ
Ở làng Đường Lâm hiện vẫn còn giữ được 956 ngôi nhà cổ, trong đó có nhiều ngôi nhà đã được xây dựng từ những năm 1649, 1703, 1850,… Những ngôi nhà cổ này đều được làm từ các vật liệu truyền thống như: đá ong, gỗ xoan, tre, gạch đất nung, ngói,

Cổng của mỗi ngôi nhà đều mang đậm nét cổ xưa, không nơi nào có thể có được những kiệt tác này, bên trong mỗi ngôi nhà đều có những chạm khắc hoa văn cổ xưa, với lối kiến trúc 5 gian hoặc 7 gian, rất rộng rãi. Những ngôi nhà vừa mang nét cổ kính, vừa đẹp vừa mang hơi thở của quá khứ.

Đình làng Mông Phụ
Đình làng Mông Phụ được xây dựng cách gần 380 năm, nằm trên khu đất trung tâm của làng, rộng khoảng 1800m2. Đình gồm hai tòa đại bái và hậu cung, được thiết kế mang đậm phong cách của người Việt – Mường. Khu nhà đại bái được dựng lên với 48 cột gỗ, phía trên mỗi cột đều có chạm khắc nhiều nét hoa văn hình rồng, hình phượng. Ở phía bên trong đình còn treo rất nhiều hoành phi câu đối với nhiều ý nghĩa khác nhau, ngôi đình này hiện vẫn còn lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc về kiến trúc và văn hóa, luôn là điểm đến hấp dẫn nhiều du khách.

Trong số 8 di tích lịch sử - văn hóa ở Đường Lâm (có đình Mông Phụ), chùa Mía (tức Sùng Nghiêm tự) được Bộ Văn hóa Thông tin xếp vào loại đặc biệt. Chùa có 287 pho tượng gồm 6 tượng đồng, 107 tượng gỗ và 174 tượng đất (làm từ đất sét, thân và rễ cây si).

18. LĂNG BÁC VÀ PHỦ CHỦ TỊCH
* Mở đầu:

- Chào, giới thiệu c.ty, bản than, chúc mừng khách…

- Sau khi Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc ta qua đời, thực hiện nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết, trong đó có đoạn: “Với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng Lăng của Người…”. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi nhân dân Việt nam, từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, là công trình ghi lại công lao và sự nghiệp của Bác Hồ và góp phần động viên, nhắc nhở mọi người dân Việt Nam tăng cường đoàn kết, ra sức phấn đấu làm tròn nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Công trình này sẽ là niềm tự hào và vinh dự của dân tộc Việt Nam ngày nay và muôn đời về sau
* Nội dung:
Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, Bác ra đi trong niềm xót thương vô hạn của bao người con đất Việt.

Trong di nguyện của Bác, Bác muốn được hỏa táng và đặt tro tại ba miền đất nước nhưng với lý do tuân theo nguyện vọng và tình cảm của nhân dân, bộ chính trị đã quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chí Minh để sau này người dân cả nước, nhất là người dân miền Nam, khách quốc tế có thể tới viếng. Vì lẽ đó, lăng Bác nghiễm nhiên chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam cũng như với bạn bè quốc tế.

Lăng Bác được xây dựng vào đúng ngày 2 tháng 9 năm 1973, cũng đúng ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây cũng là địa điểm để lại nhiều dấu ấn gắn liền với những sự kiện lịch sử. Tại đây đã diễn ra rất nhiều những sự kiện quan trọng gắn liền với công việc của Bác và cũng là nơi Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Cộng hòa. Lăng Bác được xây dựng trong vòng hơn 2 năm, được khánh thành vào ngày 29 tháng 8 năm 1975.
Có thể nói quảng trường Ba Đình là nơi lưu giữ tất cả những tình cảm mà nhân dân dành cho Bác. Từ việc thiết kế và xây dựng lăng Bác đều được thực hiện rất tỉ mỉ và công phu. Lăng được thiết kế để có độ bền vững cao, chống được bom đạn và động đất cường độ bảy richer. Ngoài ra còn có công trình bảo vệ đặc biệt chống lụt phòng khi Hà Nội bị vỡ đê. Kính quan tài phải chịu được xung lực cơ học lớn. Lăng còn được thiết kế thêm “buồng đặc biệt” để có thể giữ thi hài tại chỗ trong trường hợp có chiến tranh.

Vật liệu xây dựng lăng đến từ mọi miền tổ quốc mang theo tình cảm yêu mến của nhân dân với Bác: cát được lấy từ các con suối Hòa Bình do người dân tộc Mường đem về; đá cuội được chuyển từ các con suối vùng Sơn Dương, Chiêm Hoá, Ngòi Thìa, Tuyên Quang…; đá chọn xây lăng từ khắp các nơi: đá Nhồi ở Thanh Hoá, đá Hoa, đá đỏ núi Non Nước…; đá dăm được đưa từ mỏ đá Hoàng Thi ở Yên Bái,còn cát lấy từ Thanh Xuyên (Thái Nguyên). Nhân dân dọc dãy Trường Sơn còn gửi ra 16 loại gỗ quý.

Các loài cây từ khắp các miền được mang về đây như: cây chò nâu ở Đền Hùng, hoa ban ở Điện Biên-Lai Châu, tre từ Cao Bằng… Thanh thiếu niên thời ấy còn tổ chức những hoạt động như mài đá, nhổ cỏ, trồng cây. Hệ thống điện phục vụ chiếu sáng, thiết kế xây lăng và bảo quản thi hài Hồ Chí Minh do các chuyên gia Liên Xô đảm nhiệm.

Liên Xô cũng gửi hai vạn tấm đá hoa cương và cẩm thạch mài nhẵn để trang trí cho Lăng. Vì thế mà nét đẹp, phong cảnh nơi lăng Bác đậm nét bình dị mà gần gũi với người dân Việt Nam. Trên đỉnh lăng là hàng chữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ghép bằng đá ngọc màu đỏ thẫm của Cao Bằng. Cửa lăng làm từ các cây gỗ quý từ Tây Nguyên. Tiền sảnh ốp đá hoa cương vân đỏ hồng, làm nền cho dòng chữ “Không có gì quý hơn Độc lập Tự do” và chữ ký của Hồ Chí Minh được dát bằng vàng. 200 bộ cửa trong Lăng được làm từ các loại gỗ quý do nhân dân Nam Bộ, Tây Nguyên, Quảng Nam – Đà Nẵng, và bộ đội Trường Sơn gửi ra, và do các nghệ nhân nghề mộc của Nam Hà, Hà Bắc, và Nghệ An thực hiện.

Cánh cửa vào phòng đặt thi hài do hai cha con nghệ nhân ở làng Gia Hòa đóng. Hai bên cửa chính là hai cây hoa đại. Phía trước và phía sau lăng trồng 79 cây vạn tuế tượng trưng cho số tuổi 79 của Hồ Chủ tịch. Hai bên phía nam và bắc của lăng là hai rặng tre, loại cây biểu tượng cho nước Việt Nam. Trước cửa lăng luôn có hai người lính đứng gác, cứ một giờ đổi gác một lần.Chính giữa lăng là phòng đặt thi hài ốp đá cẩm thạch Hà Tây. Trên tường có 2 lá quốc kỳ và đảng kỳ lớn, ghép từ 4.000 miếng đá hồng ngọc Thanh Hóa, hình búa liềm và sao vàng được ghép bằng đá cẩm vân màu vàng sáng.

Thi hài Bác Hồ được đặt trong hòm kính. Qua lớp kính trong suốt, thi hài Hồ Chí Minh nằm trong bộ quần áo ka ki bạc màu, dưới chân có đặt một đôi dép cao su. Trong những dịp có người viếng lăng, sẽ có bốn người lính đứng gác. Chiếc hòm kính đặt thi hài là một công trình kỹ thuật và nghệ thuật do những người thợ bậc thầy của hai nước Việt – Xô chế tác. Giường được chế tác bằng đồng, có dải hoa văn bông sen được cách điệu, ba mặt giường lắp kính có độ chịu xung lực cao. Nóc giường bằng kim loại, có hệ thống chiếu sáng và hệ thống điều hòa tự động. Giường được đặt trên bệ đá, có hệ thống thang máy tự động. Lăng có hình vuông, cửa quay sang phía Đông, hai phía Nam và Bắc có hai lễ đài dành cho khách trong những dịp lễ lớn.

Trước lăng là Quảng trường Ba Đình với một đường dành cho lễ diễu binh, duyệt binh, và một thảm cỏ có những ô vuông cỏ xanh tươi suốt bốn mùa. Thẳng tiếp qua sân cỏ là đường Bắc Sơn, có trồng hoa hồng đỏ và hoa đào. Tận cùng đường Bắc Sơn là đài Liệt sĩ. Bên phía tây của quảng trường là khu lưu niệm Hồ Chí Minh. Tại đây có Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn Hồ Chí Minh.

Tuy Bác đã mất hơn 50 năm nhưng trong tiềm thức của bao người Việt, bác vẫn sống mãi cùng với giang sơn đất nước, dõi theo từng bước phát triển của đất nước, vì thế mà dòng người đổ về lăng tưởng như không bao giờ dừng lại ấy chỉ để được gần Bác, cũng như để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu thêm về Bác, cảm nhận được sự vĩ đại và ấm áp của Người.

Khu di tích phủ chủ tịch:

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định bảo tồn, giữ gìn làu dài nơi ở và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch và được gọi bằng tên chính thức: Khu di lích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch. Đây là di tích nguyên gốc đặc biệt quan trọng trực thuộc Bộ Văn hóa – Thông tin. 
Khu di tích Phủ Chủ tịch là nơi Bác dã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình (15 năm, từ 19/12/1954 đến 2/9/1969). Nằm trong một góc vườn Bách Thảo cũ, rộng 14 ha bao gồm nhiều nhà di tích, vườn cây, ao cá… được chia làm 3 khu (A. B, C). Khu di tích Phủ Chủ tịch nằm trên địa phận phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Phía Bắc giáp Hồ Tây, phía Nam giáp chùa Một Cột, bảo tàng Hồ Chí Minh; phía Tây liền kềvới Bách Thảo, phía đông nhìn thẳng ra đường Hùng Vương, Lăng Bác và quảng trường Ba Đinh – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dàn chủ cộng hoà vào mùa thu năm 1945. 

Di tích được chia thành ba khu vực. 

· Khu A: là nơi Chủtịch Hồ ChíMinh sống và làm việc. Các di tích ở đây liên quan trực tiếp tới cuộc sống đời thường và hoạt động của Người trong 15 năm cuối đời. Đó là: Nhà 54 – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc từ cuối năm 1954 đến giữa tháng 5 năm 1958. Nhà sàn gỗ – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc từ giữa tháng 5 năm 1958 đến năm 1969. Nhà 67- nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong thời gian đế quốc Mỹ bắn phá miền Bắc ác liệt (1967 – 1969), nơi Người chữa bệnh và qua đời. Các di tích khác như: vườn cây xanh, ao cá, nhà bếp và xe ôtô Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng. 
· Khu B và C: gồm có nhà khách Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chính phủ và vườn cây xung quanh các nơi này. Hiện nay, khu vực này Nhà nước và Chính phủ vẫn đang làm việc. Chỉ có khu vực xung quanh Phủ Chủ tịch và các di tích chính ở khu A được đưa vào hoạt động tham quan và công tác tuyên truyền.
Điểm di tích đầu tiên trong hành trình tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là toà nhà Phủ Chủ tịch. Đây là toà nhà sang trọng, bề thế, cao bốn tầng nhìn thẳng ra đường Hùng Vương. Công trình mang phong cách thời Phục Hưng này được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX (1900 – 1906), do kiến trúc sư người Pháp gốc Đức Lich-ten Fen-đơ thiết kế. Diện tích sử dụng của toà nhà gần 1.300 mét vuông. Toàn bộ toà nhà có trên 30 phòng, mỗi phòng được trang trí theo một phong cách riêng. Trong thời thực dân Pháp cai trị, toà nhà được gọi là Phủ Toàn quyền Đông Dương. Toà nhà này chỉ thực sự thuộc về nhân dân ViệtNam sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thành cổng, thủđô Hà Nội được giải phóng (tháng 10 – 1954) và được gọi là Phủ Chủ tịch. Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường chủ trì các phiên họp Hội đồng Chính phủ quyết dịnh những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước; tiếp đón khách quốc tế và gặp gỡ đại biểu nhân dân Việt Nam. Từ năm 1954 đến năm 1969, tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp trên 1.000 đoàn đại biểu trong nước và ngoài nước. Phù Chủ tịch còn là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đọc thơ chúc Tết đầu xuân nhân dịp năm mới. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời Phủ Chủ tịch trở thành một trong những di tích lưu niệm về Người được Nhà nước xếp hạng là di tích đặc biệt quan trọng trong tổng thểKhu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Từ đó đến nay toà nhà này vẫn là nơi làm việc của Chủtịch nước, những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của Đảng và Nhà nước ta vẫn được tiến hành trọng thểở đây
Nhà 54 là cách gọi ngôi nhà Bác ở từ 1954. Từ chối không ở trong ngôi nhà của Toàn quyền Đông Dương cũ, Người chọn cho mình một ngôi nhà nhỏ vốn trước đây là chỗ ở của một công nhân điện. Các đồng chí phục vụ sửa làm 3 phòng: phòng làm việc, phòng ngủ, phòng ăn. Người ở đây từ 19/12/1954 đến tháng 5/1958 chuyển sang sống và làm việc ởnhà sàn.
Nhà sàn là ngôi nhà Bác đã sống và làm việc từ dịp sinh nhật Người năm 1958 đến 17/8/1969. Ngày 15 tháng 4 năm 1958 ngôi nhà sàn được khởi công xây dựng. Ngày 17 tháng 5 năm 1958 ngôi nhà được khánh thành. Ngói nhà làm theo gợi ý và phác thảo của Người. Nhà sàn được làm bằng gỗ dổi, loại gỗthông thường trong xây dựng dân dụng, mái nhà lợp ngói. Trước nhà là một vườn hoa nhỏ, trồng nhiều loại hoa thơm. Phía ngoài là hàng rào dâm bụt gợi nhớ hình ảnh ngôi nhà Người đã sinh ra và lớn lên ở quê hương Nghệ An. Đây không những là một di tích lịch sử mà còn là một di tích kiến trúc mang đậm đà bản sắc dân tộc với dáng dấp kiêu nhà sàn của đồng bào dân tộc. Tầng dưới nhà sàn là nơi Người thường làm việc vào mùa hè, tiếp khách thân mật và hàng tuần họp Bộ Chính trị quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Cách mạng Việt Nam. Tại đây ngày 10/5/1965 Bác đã bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử. Từ đó hàng năm từ (10/5 đến 19/5) Người đều xem và sửa lại để có bản di chúc cuối cùng vào năm 1969 đểlại cho chúng ta ngày nay. Chính Người đã căn dặn làm hành lang xung quanh và dãy ghế bãng dài xung quanh nhà cùng bể cá vàng đểcác cháu ngồi quây quần bên Bác mỗi khi các cháu đến thăm. Tầng trên gồm 2 căn phòng nhỏ. Mỗi phòng khoảng 10m2 là phòng làm việc về mùa đông và phòng ngủ của Bác. Phòng làm việc cũng là nơi Người tiếp thân mật nhiều đoàn khách quý trong và ngoài nước. Tú sách gồm nhiều sách của các lãnh tụ trên thế giới và sách của Việt Nam, trong đó còn lưu lại nhiều bút tích của Người. Phòng ngủ thật đơn sơ man dị như bao gia đình Việt Nam khác, chiếc chiếu mộc, chiếc quạt lá cọ, chiếc mũ vải dã theo Người đi thâm nhiều nơi trên thế giới cùng mọi miền cùa Tổ quốc và chiếc ra-đi-ô của Việt kiều ơ Thái Lan gửi biếu Người năm 1959.
Ngôi nhà màu xanh nhạt ở phía sau nhà sàn, nằm sát gò đất cao được gọi là "Nhà 67”. Ngôi nhà được gọi tên theo thời gian xây dựng. Vào năm 1967, cuộc phiêu lưu mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc ngày càng trở nên ác liệt. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trịđã quyết định xây dựng ở phía sau nhà sàn một ngôi nhà kiên cố đề phòng khi máy bay Mỹ bắn phá bất ngờ, Người chưa kịp xuống hầm. Các đồng chí cán bộ, chiến sĩ ở Cục Công trình thuộc Bộ Tư lệnh công binh được giao nhiệm vụ thiết kế và xây dựng công trình. Ngày 1 tháng 5 năm 1967, nhân dịp Chủ tịch Hồ Chí Minh đi công tác nước ngoài, ngôi nhà được khởi công xây dựng. Ngày 30 tháng 6 năm 1967, Chủ tịch HồChí Minh trở về Hà Nội sau chuyến đi công tác, ngôi nhà đã được hoàn tất trọn vẹn, đảm bảo chắc chắn, kiên cố mà vẫn thoáng mát, tiện lợi cho sinh hoạt. Tường nhà dầy hơn 60 phân, trần nhà dày hơn 1 mét, đều được làm bằng bê tông, cốt thép. Chủ tịch Hồ Chí Minh không nhận ngôi nhà cho riêng mình. Người đề nghị sử dụng làm nơi họp Bộ Chính trị, làm việc với các đồng chí Trung Ương, và các cán bộ phụ trách đầu ngành. Ngày 17 tháng 8 năm 1969, sau khi kiểm tra sức khoẻ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bác sĩ đề nghị Người không lên xuống nhà sàn nữa. Theo lời đề nghị của bác sĩ, Người chuyển hẳn xuống ở nhà 67. Từ ngày 25 tháng 8 năm 1969 trở đi, Chủ tịch Hồ Chí Minh lâm bệnh nặng, diễn biến bệnh tình mỗi ngày một xấu và phức tạp. Ngôi nhà, theo quyết định của Bộ Chính trị trở thành nơi điều trị bệnh cho Người. Ngày mùng 2 tháng 9 Người ra đi. Đồng hồ trên tủ nhỏ ở cạnh giường và cuốn lịch treo tường dừng lại thời khắc Người đi xa: 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969 (ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Dậu).
Ao cá còn được gọi thân mật là “Ao cá Bác Hồ”. Thời Pháp, đây là ao tù nước đọng cho hươu nai ở vườn bách thú xuống uống nước. Khi về ở đây Người cho các đồng chí phục vụ và bảo vệ làm ao nuôi cá. Ao cá rộng 3.300m2. Trong ao, Người nuôi nhiều loại cá: chép, rô phi, trắm cỏ, mè, trôi… Chiều chiều sau giờ làm việc Người thường ra bờ ao vỗ tay gọi cá về cho chúng ăn. Người thường tặng cá giống cho các hợp tác xã nông nghiệp để phát triển phong trào nuôi cá nước ngọt cải thiện bữa ăn cho người nông dân. Từ khi Bác qua đời tới nay Khu di tích vẫn tặng cá giống cho các nơi. Hằng ngày khách tham quan vẫn tới đây, bên bờ ao cá, thay Bác vỗ tay gọi cá về cho ăn.
Vườn cây di tích rộng khoảng 6,7 ha hết sức quý hiếm, thuộc hàng trăm loài thực vật khác nhau. Hệ thực vật trong vườn rất đa dạng, có cây thân gỗ lớn, nhỏ, cây bụi, thảm cỏ, dây leo ký sinh, phụ sinh, cây hoang dại. Đây là vườn cây quý hiếm được bảo vệ và còn lưu giữ với nhiều loài cây có tuổi thọ hàng trăm năm, có ý nghĩa quan trọng về mặt khoa học và xã hội. Vườn hội tụ cây quý của nhiều miền trong cả nước. Có những cây đồng bào miền Nam gửi ra biếu Bác từ hồi miền Nam chưa được giải phóng như cây vú sữa Bác đã chăm bón hàng ngày. Những cây di tích là bằng chứng sinh động cho tình cảm của Người đối với đồng bào miền Nam, với các cháu thiếu nhi, tình cảm của nhân dân cả nước đối với Bác kính yêu. Đồng thời nơi đây cũng minh chứng cho tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới.
Từ khi Bác qua đời tới nay, Khu di tích Phủ Chủ tịch đã đón tiếp khoảng hơn 19 triệu lượt khách trong và ngoài nước tới thăm. Trong đó có hàng ngàn đoàn cấp cao, nguyên thủ quốc gia của 150 nước và các tổ chức quốc tế thuộc nhiều dân tộc, nhiều màu da. Khu di tích Phủ Chủ tịch thật sự trở thành di sản văn hóa vô giá của dân tộc.
*Kết luận
19. ĐỀN HÙNG
* Mở đầu:

- Chào, giới thiệu c.ty, bản than, chúc mừng khách…

- Đền Hùng là một quần thể kiến trúc có giá trị văn hoá, lịch sử, tín ngưỡng vô cùng quan trọng của người Việt, thể hiện đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn” đối với vua Hùng, những người có công dựng nước và giữ nước từ thuở sơ khai của dân tộc.

* Nội dung:

Đền Hùng nằm trên núi Nghĩa Lĩnh, thuộc vùng đất Phong Châu, là đế đô của nước Văn Lang từ 4.000 năm trước và nay thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đây là vùng đất bán sơn địa, chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng, có cảnh quan đa dạng, vừa có rừng núi, đồi gò, vừa có đồng ruộng, sông ngòi, ao hồ phong phú.

Đền Hùng được xây dựng trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh, đây được biết đến như là ngọn núi cao nhất vùng với cảnh quan trù phú, sinh vật tươi tốt tràn đầy sinh khí. Hơn nữa ngọn núi này cũng là nơi diễn ra các nghi thức tế lễ trời đất của bậc đế quân cùng quần thần với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, đời sống nhân dân được ấm no.

Ngọn núi mang trên mình dáng vẻ hùng vĩ và đồ sộ như thân hình của một con rồng lớn, đầu rồng ngoảnh về nam, thân rồng uốn lượn tạo thành các dãy núi nối tiếp nhau xa tít. Và nằm san sát phía sau con rồng thiêng liên quyền lực ấy lại là hình ảnh của những đàn voi, lũ bầy tôi trung thành đang thi nhau quay mình hướng về đất tổ. Nhưng cái hùng vĩ ấy chưa dừng lại ở đó, tiếp đến ngã ba Bạch Hạc là sự kết hợp sông nước hùng vĩ. Đây là điểm hội tụ của ba dòng sông lớn nhất miền Bắc, sông Hồng, sông Lô, sông Đà. Sông nước cuồn cuộn, sóng xô đá cuồn cuộn cuốn nhau chầu về chân núi Nghĩa Lĩnh. Và nếu bạn đứng từ trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thì có thể bao quát hết cảnh vật, thưởng thức hết vẻ đẹp và khí chất nơi quê cha đất tổ oai hùng bất diệt.

Đền Hùng là quần thể di tích linh thiêng thấm đượm nhiều giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước từ buổi đầu dựng nước và giữ nước. Khu di tích gồm: đền Hạ và chùa, đền Giếng, đền Trung, đền Thượng và lăng vua Hùng.

Điểm bắt đầu của khu di tích đền Hùng đó chính là Đại Môn ( cổng đền), đây là công trình kiến trúc được xây dựng vào năm 1917 theo kiểu vòm uốn với chiều cao 8,5 mét, có hai tầng mái và được lợp giả ngói ống. Bên trên bốn góc tầng mái được trang trí hình rồng và hai con nghê đắp nổi. Nếu bên trên cổng là hình ảnh loài rồng đầy thiêng liêng và sức mạnh thì bên dưới cổng, trên tường lại được đắp nổi phù điêu hai võ sĩ trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một người lẫm liệt tay cầm giáo, một người cầm rìu chiến. Cả hai đều khoác lên mình bộ giáp kiêu sa ẩn chứa vô vàn sức mạnh. Chưa hết choáng ngợp với cảnh sông nước Nghĩa Lĩnh, vậy mà đến cổng đền ta lại được một phen mãn nhãn đến thần hồn điên đảo bởi điểm xuất phát đầu tiên của Đền Hùng.

Địa điểm tiếp theo để tiếp tục cuộc hành trình này là đền Hạ và Thiên Quang Tự. Để đến đây du khách sẽ phải trải qua một hành trình gian nan gồm 225 bậc thang bằng gạch. Đền Hạ đã tồn tại từ thế kỉ 17- 18 với cấu trúc đơn sơ hình chữ Nhị có hai gian. Gian thứ nhất có tên gọi là Tiền bái, gian thứ hai là Hậu cung. Trước của đền Hạ là cây thiên tuế, đây cũng là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già dân tộc đã cất lên lời dặn dò bất hủ về sự nghiệp bảo vệ dân tộc: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Tương truyền, xưa kia Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sinh được 100 người con, 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi khai sơn phá thạch. Trong 50 người con theo mẹ thì người con trưởng lên nối ngôi, lấy niên hiệu Hùng Vương thứ nhất, đặt tên nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, truyền 18 đời trong hơn 2.600 năm (từ năm 2879 đến năm 258 trước Công nguyên).

Nằm kề bên đền Hạ là Chùa Thiên Quang, được xây vào thời Trần. Phía trước chùa có cây vạn tuế gần tám trăm năm tuổi, xung quanh chùa có hành lang bao bọc, mái lợp ngói mũi, đầu đao cong, bờ nóc đắp hình lưỡng long chầu nguyệt. Trước sân chùa là hai tháp sư hình trụ 4 tầng và một gác chuông có tuổi đời vài trăm năm. Trong chùa có trên 30 pho tượng: Tam Thế, A Di Đà, Quan âm Nam Hải, Quan âm Tống Từ, Đức Thánh Hiền, Hộ Pháp,… được bài trí trang nghiêm. Kiến trúc hiện nay của chùa theo kiểu chữ Công, gồm Tiền đường 5 gian, Tam bảo 3 gian, và Thượng điện 3 gian.

Từ đền Hạ leo thêm 168 bậc nữa là có thể đến đền Trung, đây là nơi vua quan ngự bàn việc dân việc nước và thưởng thức vẻ đẹp đất trời. Đền Hạ có tên chữ là Hùng Vương Tổ Miếu, đây là ngôi đền cổ tồn tại từ thời Lý – Trần với cấu trúc đơn giản hình chữ Nhất. Tại đây Lang Liêu đã dâng lên vua cha bánh chưng nhân dịp lễ tết và không phụ với ý trời, công sức của chàng đã được đền đáp bằng việc truyền ngôi của vua cha.

Trên đỉnh Nghĩa Lĩnh có đền Thượng với tên gọi là “Kính Thiên lĩnh điện”. Đây là nơi thờ Thánh Gióng và vua Hùng. Đền Thượng tọa lạc ở trung tâm trời đất và cũng là trung tâm của khu di tích đền Hùng. Ngôi đền có sân rộng và được tôn tạo lại với kiến trúc cổ để du khách tìm về hành lễ nhưng không được đặt chân vào bên trong các gian thờ. Người ta vẫn thường truyền nhau rằng ngôi đền được xây dựng sau khi Thánh Gióng lập nên đại công, đánh đuổi giặc n khỏi quê cha đất tổ. Và sau khi Thánh Gióng đánh tan giặc, rồi bay lên trời thì vua Hùng đã đem ngài hóa ở ngôi đền bên cạnh, đó chính là Lăng vua Hùng.

Lăng ở phía Đông đền Thượng, đây là mộ Hùng Vương thứ 6 với cấu trúc hình vuông có cột liền tường. Trong lăng là khu mộ vua Hùng với kích thước dài 1.3, rộng 1.8, cao 1m.

Điểm đến tiếp theo và cũng là điểm cuối của chuỗi di tích đó chính là đền Giếng, chặng cuối này nằm ở Ðông Nam chân núi Nghĩa Lĩnh. Đền xây vào thế kỷ 18, theo kiểu kiến trúc chữ Công gồm gian Tiền bái, ống muống, và Hậu cung. Đền xây vào thế kỷ 18, đây là ngôi đền mà hai cô con gái vua là Tiên Dung và Ngọc Hoa đã từng ngang qua, tại đây họ thường soi gương và chải tóc. Bên trong đền có giếng Ngọc nước trong veo quanh năm.

Một trong những điểm đến tiếp theo là Bảo tàng Hùng Vương, nơi đây được thiết kế mô phỏng hình ảnh bánh chưng bánh dày và trưng bày nhiều hiện vật từ thời vua Hùng, bảo tàng đã giới thiệu khái quát sự nghiệp dựng nước Văn Lang của các vua Hùng thông qua các nội dung trưng bày với các chủ đề khác nhau. Hằng năm cứ vào đúng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì khu di tích Đền Hùng lại long trọng tổ chức giỗ tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động, sự kiện long trọng nhằm bày tỏ lòng biết ơn, gợi nhớ lại công lao của các vị Vua Hùng đã có công lớn trong việc xây dựng nền móng nước nhà. Cùng với thời gian, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã tích hợp nhiều giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, thể hiện ý thức nhớ về cội nguồn dân tộc “Ăn quả nhớ người trồng cây”; “Uống nước nhớ nguồn”; sự đoàn kết sâu rộng của cộng đồng dân tộc tạo nên tính cộng đồng sâu sắc. Thờ cúng Hùng Vương đã trở thành truyền thống quý báu không chỉ ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống. Điều đó đã tạo nên triết lý nhân văn sâu sắc, động lực tinh thần của dân tộc Việt Nam, hình thành nên nét đặc sắc của văn hóa nhân loại. Thông qua nghi lễ thờ cúng nhằm xác lập mối liên hệ dòng tộc giữa các Vua Hùng với mọi thế hệ trong cộng đồng người Việt từ quá khứ, hiện tại đến mai sau. Đó là sợi dây liên kết các truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ thời đại sơ khai của các vua Hùng cho đến thời đại văn minh của Hồ Chí Minh, thể hiện lối sống trọng tình nghĩa, thủy chung, sự biết ơn, tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau đậm đà tính dân tộc.

Việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng vương được Nhà nước, chính quyền địa phương tổ chức trang trọng, trong đó nghi lễ quan trọng nhất là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng, thể hiện sự biết ơn đối với công lao dựng nước của các vua Hùng. Bên cạnh đó còn có lễ hội đền Hùng với các trò chơi dân gian và các cuộc thi đậm chất truyền thông như hát Xoan, hát Ghẹo, Hội trại văn hóa.

Đến năm 1962 nhà nước ta đã quyết định công nhận Đền Hùng là Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia, đây cũng là một trong 10 di tích được xếp hạng “Di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp Quốc gia” đợt đầu tiên vào năm 2009.


* Kết luận:

20. SAPA
* Mở đầu:

- Chào, giới thiệu c.ty, bản thân, chúc mừng khách…

- Sa Pa luôn được biết đến là một nơi du lịch không thể thiếu trong các hành trình trải nghiệm những địa điểm dừng chân, nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên tươi mát, sương mù quanh năm. Đến với Sapa không chỉ để tận hưởng không khí trong lành, sự yên bình giản dị của một vùng đất phía Tây Bắc, mà Sapa còn là điểm đến để bạn chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc. những ruộng bậc thang, thác nước, những ngọn vúi hùng vĩ, khám phá những phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa của các dân tộc trên núi như: H’Mong đen, Dzao đỏ, Tày, Dzáy…
* Nội dung:

 Tên gọi SaPa này từ tiếng quan thoại. Tiếng quan thoại gọi Sa – Pả, “Sa” là cát, “Pả” là bãi. Địa danh của “bãi cát” này ở bên phải cầu km 32 từ Lào Cai vào Sa Pa. Ngày xưa chưa có thị trấn Sa Pa, cư dân ở vùng đất này đều họp chợ ở “bãi cát” đó. Do vậy, dân địa phương ai cũng nói là “đi chợ Sa Pả”.

Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới, không khí mát mẻ. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát, buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông.

Nhiệt độ không khí trung bình năm của Sa Pa là 15 °C. Mùa hè, thị trấn không phải chịu cái nắng gay gắt như vùng đồng bằng ven biển, khoảng 13 °C – 15 °C vào ban đêm và 20 °C – 25 °C vào ban ngày. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 °C, đôi khi có tuyết rơi. Lượng mưa trung bình hàng năm ở đây khoảng từ 1.800 đến 2.200 mm, tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 8.

Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, cách thành phố Lào Cai 38 km và 376 km tính từ Hà Nội. Ngoài con đường chính từ thành phố Lào Cai, để tới Sa Pa còn một tuyến giao thông khác, quốc lộ 4D nối từ xã Bình Lư, Lai Châu. Mặc dù phần lớn cư dân huyện Sa Pa là những người dân tộc thiểu số, nhưng thị trấn lại tập trung chủ yếu những người Kinh sinh sống bằng nông nghiệp và dịch vụ du lịch. 

Các điểm đến hấp dẫn tại Sapa:

Fanxipan  đực ví như nóc nhà đông dương cao 3.143m so với mực nước biển, nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn. Gọi là Hoàng Liên Sơn, bởi duy nhất trên dãy núi này có cây Hoàng Liên, là 1 loại dược liệu quý hiếm. ngoài ra dãy hoàng liên còn là nơi còn lưu dữ được dất nhiều cây gỗ quý như Thông Dầu. và đặc biệt là nơi sinh sống của rất nhiều loài thú quý hiếm như gà Gô, Gấu, Khỉ, Sơn dương…. và đặc biệt lưu dữ hàng ngàn loại dược liệu quý hiếm để làm thuốc. Khu Rừng quốc gia Hoàng liên sơn có đến 136 loại chim, có 56 loại thú, 553 loại côn trùng. trong đó có 37 loại thú được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Rừng quốc gia Hoàng Liên Sơn cps 864 loại thực vật. Trong đó có 173 loại cây thuốc quý.

Núi Hàm Rồng Một trong những điểm đến rât đỗi quen thuộc với những du khách mỗi khi đến với Sapa du lịch đó là Núi Hàm Rồng. Đây là một ngọn núi nằm ngay trong trung tâm thị trấn Sapa. Khu du lịch Hàm Rồng được xây dựng trên diện tích gần 150 ha. Công trình được khởi công năm 1996 nhằm khai thác những giá trị văn hoá – tự nhiên một cách hoang sơ của những phiến đá rêu phong. Càng đi lên cao quý khách càng có cơ hội khám phá những khung cảnh tuyệt đẹp như: Vườn Lan, Cổng Trời, Sân Mây, Vườn Đào…. Đặc biệt đối với những du khách có sở thích ngắm cảnh và chụp ảnh thì có lẽ đây là điểm du lịch mà các bạn có thể lưu giữ cho mình rất nhiều bức hình để đời. Ở độ cao: 1800m sẽ thấy những đám mây hững hờ trôi và phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh Sapa từ trên cao. Đây được coi là điểm ngắm nhìn Sapa tuyệt vời nhất bởi ở độ cao này. Đường lên cổng trời ngó phía trước chỉ thấy trời xanh bao la, nhìn dưới chân toàn mây giăng. Hết cổng trời 1, dừng chân ở cổng trời 2 cao khoảng 1.700m để được ngắm đầu rồng thật rõ. Lối đi mỗi lúc một hẹp, dẫn vào hang Tam Môn chỉ vừa một người chui lọt,thoát ra là một khoảng trời mênh mông. Khu cắm trại ở đây có hẳn một vườn cây ăn trái với ba loại chủ lực: đào, lê, mận. Không chỉ là điểm ngắm Sa Pa đẹp nhất. Núi Hàm Rồng còn được biết đến như một khu vườn thượng uyển với các loài hoa khoe sắc quanh năm. Và đến đây cũng cảm nhận được những giá trị văn hoá của các tộc người thiểu số khi thăm quan khu vực biển diện ca nhạc của các Chàng Trai – Cô Gái dân tộc Mông hoặc khoác lên chiếu áo, chiếc váy để đóng giả làm những “ Trai Làng – Gái Bản ”… Quả đúng là không phải nói quá khi nơi đây được ví như một Sa Pa thu nhỏ, bởi du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp hội tụ của thiên nhiên, văn hóa và con người của thị trấn vùng cao theo từng bước chân từ cổng Hàm Rồng lên núi…..

Nhà Thờ Đá  được xây dựng vào năm 1935 (đầu thế kỉ 20), công trình này được chính những kiến trúc sư người Pháp, thiết kế và dựng lên. Đây là công trình được coi là dấu ấn duy nhất còn vẹn toàn của người Pháp ở trên mảnh đất Sapa. Bên cạnh đó, do là một công trình được kiến thiết từ rất sớm, cùng với mảnh đất và con người nơi đây, Nhà thờ Sa Pa cũng trải quan nhiều biến cố của lịch sử và được trùng tu rất nhiều lấn thế nhưng nhà thờ vẫn còn giữ được nguyên vẹn nhứ trước đây. Nhà Thờ Đá tọa lạc vị trí đắc địa với phía sau là núi Hàm Rồng trên một diện tích 6000m vuông. Trong đó có khu nhà thờ gồm 7 gian, mỗi gian rộng 500m vuông, tháp chuông cao 20m, bên trong là quả chuông cao 1,5m, nặng nửa tấn. Toàn bộ nhà thờ được xây bằng đá đẽo, liên kết các khối đá là hỗn hợp của cát, vôi và mật mía. Điểm hấp dẫn nhất của nhà thờ này là lối kiến trúc nhà thờ được thiết kế theo kiểu Gotic La Mã cổ, thể hiện rõ nét nhất là ở mái nhà, tháp chuông, vòm cuốn,…đều hình chóp tạo cho công trình sự bay bổng, thanh thoát. Phía trước nhà thờ là khoảng sân rộng, hàng ngày người dân tộc thường tập trung ở đây mua bán. Bên trong nhà thờ là giáo đường có 32 ô cửa kính mầu, vẽ hình các mầu nhiệm mân côi, các Thánh và chặng đường Thánh Giá. Từ xưa đến nay nhà thờ đá Sapa là địa điểm hoạt động văn hóa truyền thống của bà con dân tộc nơi đây. Nếu đến đây vào thứ 7 hàng tuần có thể được chứng kiến tận mắt nét sinh hoạt văn hoá độc đáo của các dân tộc thiểu số mà du khách quen gọi với cái tên “chợ tình”. Cùng với đó là hoạt động cầu nguyện diễn ra vào các ngày cuối tuần với những bài hát thánh ca bằng tiếng H’mông của các em thiếu nhi. Hơn nữa bạn có thể đi thăm quan những tòa biệt thự rêu phong và cổ kính với vẻ đẹp riêng của nó, tạo thành một khung cảnh “nền cũ lâu đài bóng tịch dương” rất đặc trưng. Nhất là khi những bóng dáng xa xưa đó thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương mờ ảo không khỏi khiến lòng người bâng khuâng. Ai đã đến nơi đây một lần chắc hẳn không thể quên được màn sương mù dầy đặc và nhà thờ đá thoắt ẩn thoắt hiện trong sương. Chụp một bức ảnh kỉ niệm với Nhà thờ đá SaPa chắc chắn là mong muốn của bất cứ du khách nào khi đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này.

Thung lũng Mường Hoa nằm cách thị trấn SaPa 10km về phía Đông Nam. Là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút những bước chân của du khách đến đấy. Thung lũng Mường Hoa hút hôn du khách bởi nét đẹp hữu tình của cảnh đất trời hội tụ. Thung lũng tuyệt đẹp này là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, nơi chứa đựng những vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời làm đắm lòng khách phương xa. Thung lũng Mường Hoa là một trong những điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn ở Sapa. Ngoài vẻ đẹp thơ mộng, thung lũng Mường Hoa còn hấp dẫn du khách bởi tại đây có một bãi đá cổ kỳ bí, nằm xen giữa cỏ cây và những thửa ruộng bậc thang của đồng bào dân tộc. Hàng trăm tảng đá sa thạch có khắc những hình vẽ, những ký tự kỳ lạ đến nay vẫn chưa xác định được nguồn gốc và ý nghĩa. Ngày nay, khu chạm khắc cổ này đã được xếp hạng di tích quốc gia, là di sản độc đáo của người Việt cổ. Đặc biệt tại thung lũng Mường Hoa có 196 hòn chạm khắc nhiều hình kỳ lạ của những cư dân cổ xưa cách đây hàng ngàn vạn năm mà nhiều nhà khảo cổ học vẫn chưa giải mã được. Khu chạm khắc cổ đã được xếp hạng di tích quốc gia.

Thác Bạc nằm cách thị trấn Sapa khoảng 12km. Thác có đọ cao khoảng 200m, nằm ngay dưới trân đèo Ô Quy Hồ, và đây cũng là thượng nguồn cảu dòng suối nằm trong khu Thung Lũng Mường Hòa. Đứng dưới chân ngọc thác, có thể chiêm ngưỡng vè đẹp kỳ la nơi nay. Với dòng nước ầm ầm đổ xuống tung bọt trắng xóa công thêm âm thanh vang dội núi rừng tao nên một không gian vô cùng hoang dã và kỳ bí. bao quang khu thác bạc còn có thảm thực vật quanh năm xanh tốt. Đặc biệt vào mùa đông khu vực Thác Bạc cũng là nơi có băng tuyết  dầy nhất tại khu du lịch Sapa.

Bản Cát Cát hay còn gọi là  thôn Cát Cát là một ngôi làng nhỏ nằm cách thị trấn Sa Pa  2 km. Bản Cát Cát SaPa được hình thành từ giữa thế kỷ 19 do một bộ phận dân tộc ít người quần tụ. theo phương pháp mật tập (dựa vào sườn núi và quây quần bên nhau, các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét và sinh sống, trồng trọt canh tác ngay trên những sườn đồi quần cư). Với những thắng cảnh thiên nhiên cùng nét đẹp trong văn hóa người Mông nơi đây đã tạo nên cho Cát Cát một sức hấp dẫn đến lạ kỳ thu hút du khách ghé thăm ngôi làng này. Là bản lâu đời của người Mông, còn lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như trồng bông, lanh, dệt vải và chế tác đồ trang sức. Đặc biệt nơi đây còn giữ được khá nhiều phong tục độc đáo mà ở các vùng khác không có hoặc không còn tồn tại nguyên gốc.

Bản Lao Chải Tả Van là nơi sinh sống chủ yếu của người Mông, Dao, Giáy,… Nằm các cách thị trấn Sapa chừng 7km nhưng lại mang nét đặc trưng khác biệt hẳn. Nếu như đến Sapa du khách hào hứng với quang cảnh sương mờ tấp nập của nhịp sống thị thành, với phiên chợ tình cuốn hút thì Lao Chải – Tả Van lại mở ra bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp với cánh đồng cùng những thửa rộng bậc thang nối đuôi nhau chạy dài từ triền này đến đồi khác. Những thửa ruộng ở Lao Chải – Tả Van đã có từ hàng ngàn năm trước chứ không phải mới đây, và chủ yếu là do người bản địa xây dựng nên để canh tác. Mang đến cuộc sống ấm no cho cả làng bản từ bao đời nay. Ngoài ruộng lúa thì phía sau nhà, màu xanh mướt của ngô, khoai, sắn cũng tạo nên mảnh không gian hết sức thanh bình, quyến rũ ở nơi đây. Đứng ở trên cao, ngắm nhìn toàn bộ ruộng lúa bậc thang đang vào độ chín vàng, từng khúc ruộng ngoằn nghèo chẳng khác nào những chú sâu nhỏ đang oằn mình nũng nịu giữa bạt ngàn núi rừng Tây Băc. Cứ thế, trong làn sương mờ còn bồng bềnh chưa tan, làn khói bếp từ ngôi nhà tranh truyền thống đã vội vàng bay lên, tất cả cảnh vật và nhịp sống con người như hòa làm một, đẹp và nhẹ nhàng. Không chỉ đắm mình vào không gian thiên nhiên Lao Chải – Tả Van khiến lòng thêm rạo rực mà khách du lịch đến đây còn được trải nghiệm văn hóa như nấu rươu, rệt vải …..  Ở Tả Van vẫn lưu truyền phong tục thờ đá của người Việt cổ với hơn 200 tảng đá to nhỏ khác nhau được khắc thành các hình thu bên bở suối như để chở che cho dân làng luôn được ấm êm, phồn hoa. Dẫu ánh sáng điện đường, trường trạm đã về, dẫu cuộc sống đang dần hội nhập nhưng cái nét đẹp của người Lao Chải – Tả Van vẫn không bị hòa tan, bất chấp tháng năm có thay đổi.

Thác Tình Yêu  thuộc địa phận xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai, cách thị trấn Sa Pa khoảng 4km theo hướng tây nam. Con đường dẫn đến Thác Tình Yêu là một con đường đất đỏ với vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa Đỗ Quyên. mọc hai bên đường với những gam màu đỏ, trắng, vàng khá tươi tắn; hòa trong cảnh đẹp nơi đây, du khách sẽ thấy thoảng thoảng bên tai mình âm thanh xào xạc của cây rừng đang đu đưa trong gió… Khi đã đi hết đoạn đường này, du khách sẽ gặp một dòng suối, tiếp tục men theo dòng suối là du khách sẽ tới thác Tình yêu.

Chợ phiên của Sapa họp vào ngày chủ nhật tại huyện lỵ (thị trấn Sapa). Người dân ở vùng xa phải đi từ ngày thứ bẩy. Vào tối thứ bảy mọi người cùng thức vui với nhau bằng những bài hát dân ca của trai gái người Mông, người Dzao, bằng những âm thanh của đàn môi, của sáo, của khèn Mông, bằng những bát rượu tràn đầy của những người có tuổi…và người ta đã đặt cho nó là “chợ tình”.

Bãi Đá Cổ trải dài trên thung lũng Mường Hoa. Cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng tầm 8 km. Có diện tích rộng khoảng 8 km2 với gần 200 khối đá. Bãi đá cổ được khám phá vào năm 1925 bởi nhà khảo cổ người Pháp. Đây được xem là di chứng cho sự xuất hiện của người tiền sử. Bãi đá cổ Sapa chính là di sản quý giá mảnh đất Tây Bắc và của đất Việt. Trải qua gần 100 năm kể từ ngày được phát hiện, bãi đá cổ ấy ngày càng thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến chiêm ngưỡng. Trên những phiến đá trong bãi đá cổ còn sở hữu những hoa văn độc đáo, lạ mắt như ruộng bậc thang, hình người, nhà sàn, con đường hay chữ viết được chạm khắc rất rõ ràng. 

* Kết luận

